VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán
[image: image1.png]vnAccounting

Share to success - Chia sé dé thanh cong






BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

Đồng chí trả lời bằng cách đánh dấu X vào câu trả lời đúng

(Có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương án đúng)

Câu 1: Chương trình KTKB – CĐKT 

Trong chương trình KTKB-2004, trường hợp nào sau đây khi nhập chứng từ thu NSNN phải nhập mã địa bàn xã thu:

(
Khoản thu đó không điều tiết cho xã.

(
Khoản thu đó có điều tiết cho xã.

( Khoản thu đó có hay không điều tiết cho xã đều phải nhập mã địa bàn xã.

Câu 2: Chương trình KTKB – CĐKT 

Trong chương trình KTKB-2004, trường hợp nào sau đây khi nhập chứng từ thoái thu NSNN phải nhập mã địa bàn xã thu:

( Thoái thu các khoản thu trươc đây có điều tiết 100% cho xã.

( Thoái thu các khoản thu trươc đây có điều tiết 1% cho xã.

(
Cả hai trường hợp trên.

Câu 3: Chương trình KTKB – CĐKT 

Trong chương trình KTKB-2004, phát biểu nào sau đây là đúng:

( 
Đối với các khoản chi thường xuyên bằng dự toán thì KSKT không thể ký chứng từ chi khi đơn vị này chưa có dự toán.

(
Phải nhập mã địa bàn xã thu khi nhập chứng từ thoái thu NSNN.

(
Chứng từ LKB đi trực tiếp phải qua 2 lần kiểm soát.

Câu 4: Chương trình KTKB – CĐKT 

Trong chương trình KTKB-2004 loại chứng từ nào sau đây kế toán phải nhập niên độ kế hoạch.

(
Chứng từ LKB.

(
Chứng từ thu, chi NSNN.

(
Chứng từ thanh toán VĐT.

Câu 5: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Đơn vị trả tiền có tài khoản taih KBNN Diên Khánh, đơn vị nhân tiền có tài khoản tại KBNN Khánh Vĩnh, khi đó kế toán viên tại KBNN Diên Khánh sẽ nhập chứng từ

(
LKB trực tiếp loại TT81- LKB thuần tuý.

(
LKB đi trực tiếp loại TT 82 – LKB chuyển tiếp đi VPKB tỉnh khác.

· LKB đi trực tiếp loại TT 83 – LKB chuyển tiếp đi NH tham gia bù trừ.

Câu 6: Chương trình KTKB – CĐKT 

Trong chương trình KTKB-2004, nhập chứng từ LKB đi theo trình tự các bước:

(
KTV – TTV – Kiểm soát KT.

(
Kiểm soát KT – Giám đốc.

(
TTV – Giám đốc – Kiểm soát KT.

Câu 7: Chế độ kế toán 

Trong hệ thống TK kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, Tổng Giám đốc được quyền quy định các tài khoản bậc nào:

(
Bậc 1: 2 chữ số.

(
Bậc 2 : 3 chữ số, bậc 3 : 5 chữ số.

(
Bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Câu 8: Chế độ kế toán 

Kỳ kế toán KBNN được phân ra các loại nào?

(
Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý.

(
Kỳ kế toán ngày, kế toán tháng.

(
Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán năm.

(
Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán năm.

Câu 9: Chế độ kế toán 

Tài liệu kế toán gồm:

(
Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động nghiệp vụ KBNN, và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.   

(
Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo hoạt động nghiệp vụ KBNN, và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

(
Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo kiểm toán, báo cáo hoạt động nghiệp vụ KBNN, báo cáo nhanh, báo cáo kiểm tra kế toán, và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.        

Câu 10: Chế độ kế toán 

Thời hạn lưu trữ đối với chứng từ kế toán được dùng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính:

(
Tối đa 15 năm.

(
Tối thiểu 5 năm.

(
Tối thiểu 15 năm.

· Vĩnh viễn.

Câu 11: Chế độ kế toán 

Tài liệu kế toán KBNN đã lưu trữ chỉ được đưa ra cung cấp bên ngoài hoặc mang tài liệu ra khỏi cơ quan, trong đơn vị KBNN ai là người giải quyết?

(
Trưởng phòng kế toán .

(
Giám đốc ra lệnh bằng điện thoại.

(
Phó Giám đốc được ủy quyền giải quyết bằng văn bản.

(
Thủ kho chứng từ.

Câu 12: Chế độ kế toán 

Đóng dấu kế toán trên chứng từ ở vị trí nào là đúng?

(
Chức danh kế toán trưởng.

(
Giữa chức danh KTT và Giám đốc.

(
Chức danh cao nhất trên chứng từ.

Câu 13: Chế độ kế toán 

Trình tự xử lý chứng từ theo quy định của CĐKT:

(
KTV nhập máy - KTT kiểm soát - Giám đốc ký - Sắp xếp. Lưu trữ, bảo quản chứng từ.

(
Lập, tiếp nhận, phân loại chứng từ - Ký chứng từ - Ghi sổ KT - Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản chứng từ.

(
Lập, tiếp nhận, phân loại chứng từ - KTV, KTT kiểm tra ký chứng từ - Trình Lãnh đạo ký - KTV định khoản, ghi sổ - Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản chứng từ.

Câu 14: Chế độ kế toán 

Nội dung kiểm tra chứng từ kế toán:

(
Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ và của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ghji trên chứng từ kế toán.

(
Kiểm tra tính rõ ràng, đầy đủ của các chỉ tiêu, các nội dung ghi chép trên chứng từ kế toán.

(
Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.

(
Cả 3 nội dung trên.

Câu 15: Chế độ kế toán 

Phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán trong Bảng cân đối Tài khoản.

(
Phương pháp ghi kép.

(
Phương pháp ghi đơn.

(
cả hai phương pháp trên.

Câu 16: Chế độ kế toán 

Sau khi khoá sổ ngày trên chương trình máy tính, KTV phụ trách phát hiện sổ chi tiết TK 931.03.00.00001 của đơn vị A số tiền trích Nợ ít hơn UNC, KTV thực hiện điều chỉnh bằng cách:

· Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thằng vào chỗ sai và ghi bằng mực thường số liệu đúng.

(
Ghi số âm bằng các trước hết ghi lại số sai bằng mực đỏ để xoá bút toán này.

(
Căn cứ vào phiếu điều chỉnh đã được lãnh đạo duyệt, kế toán ghi âm (-) để xoá bút toán sai và hạch toán bút toán đúng theo phiếu điều chỉnh.

Câu 17: Chế độ kế toán 

Lệnh thu ngân sách nhà nước là chứng từ do cơ quan nào lập?

(
Cơ quan Tài chính các cấp.

(
Cơ quan thu.

(
Cơ quan KBNN các cấp.

(
UBNN các cấp.

Câu 18: Chế độ kế toán 

Lệnh thoái thu NSNN là chứng từ do cơ quan nào lập?

(
Cơ quan thuế.

(
Cơ quan tài chính các cấp.

(
Cơ quan KBNN các cấp.

(
UBND các cấp.

Câu 19: Ứng xử nghề nghiệp 

Ngày 01/01/2006 kế toán KBNN nhận được 02 bộ lệnh chi tiền của Phòng Tài chính thành phố:

Bộ thứ nhất: Rút tiền mặt để chi cho hoạt động nghiệp vụ của VPUBND thành phố.

Bộ thứ hai: Chuyển khoản chi văn phòng phẩm của Phòng Tài chính.

Kế toán xử lý:

(
Nhận chứng từ và hạch toán kế toán theo quy định.

(
Nhận bộ thứ hai và trả lại bộ thứ nhất.

(
Từ chối và trả lại Phòng tài chính cả hai bộ.

Câu 20: Chế độ kế toán 

Theo quy định của CĐKT, trên giấy rút dự toán NS kiêm lĩnh tiền mặt, bộ phận nào ghi ngày, tháng, năm vào dòng “KBNN ghi sổ và trả tiền …” khi giao tiền cho khách hàng?

(
Bộ phận Kế toán .

(
Bộ phận Thủ quỷ.

(
Bộ phận nào ghi cũng được.

Câu 21: Kiểm soát chi 

Hiện nay cơ quan tài chính các cấp cấp kinh phí hoạt động cho cơ quan đảng cộng sản Việt Nam theo hình thức nào?

(
Bằng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(
Bằng lệnh chi tiền.

(
Bằng ủy nhiệm chi.

Câu 22: Chế độ kế toán 

Các chứng từ, lệnh chi tiền, Lệnh thoái thu, bản kê nộp sec có phải là chứng từ kế toán không?

(
Chỉ có chứng từ: Lệnh chi tiền, lệnh thoái thu là chứng từ kế toán.

(
Chỉ có lệnh chi tiền là chứng từ kế toán.

(
Chứng từ lệnh chi tiền, lệnh thoái thu, bảng kê nộp sec đều là chứng từ kế toán.

Câu 23: Luật Ngân sách 

Hiện nay chi NSNN thực hiện theo các hình thức (phương thức) nào?

(
Duy nhất chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt..

(
Có hai phương thức: Chi theo dự toán, Lệnh chi tiền.

(
Có ba phương thức: Chi theo dự toán, lệnh chi tiền, mức vốn đầu tư.

(
Có bốn phương thức: Chi theo dự toán, lệnh chi tiền, mức vốn đầu từ, ghi thu – ghi chi.

Câu 24: Kiểm soát chi 

Số dự toán kinh phí thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về kinh phí quản lý hành chính, cuối ngày 31/12 được phép chuyển năm sau chi và quyết toán năm sau cần có điều kiện gì?

(
Được sự chấp thuận của cơ quan Tài chính.

(
Được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị.

(
KBNN tự động chuyển sang năm sau.

· Được sự chấp thuận của UBND đồng cấp.

Câu 25: Chế độ kế toán 

Dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn được kế toán KBNN nhập vào TK 063:

(
Chi tiết theo chương, loại, khoản và 4 nhóm mục.

(
Chi tiết theo chương, loại, khoản và 5 nhóm mục.

· Chi tiết theo chương, loại, khoản và mục.

Câu 26: Luật Ngân sách 

Thẩm quyền điều chỉnh dự toán NS xã?

(
UBND xã lập dự toán điều chỉnh trình cơ quan Tài chính cấp huyện quyết định.

(
UBND xã lập dự toán điều chỉnh trình HĐND xã quyết định và báo cáo UBND huyện.

(
UBND xã lập dự toán điều chỉnh gửi KBNN.

Câu 27: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh KH, dự toán năm được duyệt của các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế quản lý, cơ quan nào ra Quyết định giao dự toán?

(
UBND Tỉnh.

(
Sở Y tế.

(
Sở Tài chính.

Câu 28: Kiểm soát chi 

Đối với đơn vị tự chủ về kinh phí, biện chế số dư dự toán đến cuyối 31/12 kể cả kinh phí khoán, kinh phí không khoán. Kế toán KBNNthực hiện theo:

(
Chuyển tiếp chi và quyết toán vào năm sau (không cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền).

(
Huỷ bỏ dự toán.

(
Đối với KP tự chủ. Huỷ bỏ dự toán năm nay, phục hồi dự toán năm sau. Đối với KP không tự chủ: huỷ bỏ nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Câu 29: Luật Ngân sách 

Hiện nay cơ quan tài chính cấp trên nào cấp KP ủy quyền cho cơ quan tài chính cấp dưới?

(
Bộ Tài chính ủy quyền cho Sở Tài chính.

(
Sở Tài chính ủy quyền cho Phòng Tài chính.

(
Cả a và b.

Câu 30: Chế độ kế toán 

Cấp ngân sách nào được phép ghi thu – ghi chi?

(
TW – tỉnh – huyện.

(
Tỉnh – Huyện – xã.

(
TW – tỉnh – huyện – xã.

Câu 31: Chế độ kế toán 

Cơ quan nào ra quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng được hưởng?

(
Cơ quan Hải quan.

(
Cơ quan Thuế.

(
Cơ quan tài chính.

Câu 32: Luật ngân sách 

Sau khi quyết toán Thu-Chi ngân sách huyện năm trước, số kết dư ngân sách huyện được phân bổ: 

(
50% thu NS huyện, 50% đưa vào Quỹ dự trữ tài chính huyện.

(100% thu ngân sách huyện.

(
50% thu NS huyện, 50% Thu quỹ dự trữ tài chính tỉnh.

Câu 33: Luật ngân sách 

Quỹ dự trữ tài chính được hình thành ở cấp ngân sách nào?

(
Ngân sách TW.

(
Ngân sách tỉnh.

(
Ngân sách TW và NS tỉnh.

· Cả 4 cấp ngân sách.

Câu 34: Chế độ mở và sử dụng TK 

Thời gian quy định là bao nhiêu thì KBNN được phép ngừng giao dịch đối với tài khoản của đơn vị (trừ TK thanh toán vốn đầu tư), nếu trong thời gian đó tài khoản không hoạt động? 

(
12 tháng

· 9 tháng.

(
3 tháng.

(
24 tháng.

Câu 35: Chế độ kế toán 

KBNN được phép thu phí thanh toán (qua NH, LKB …) với những trường hợp thanh toán từ tài khoản nào của đơn vị?

(
Tiền gửi dự toán của các đơn vị thụ hưởng NSNN.

(
Tiền gửi không có nguồn gốc từ NSNN.

· Mọi trường hợp. 

Câu 36: Chế độ kế toán 

Khi nhận được lệnh điều chuyển vốn lên bằng chuyển khoản của KBNN tỉnh, KBNN huyện thực hiện theo cách nào?

(
KBNN huyện chuyển vốn về KBNN tỉnh qua thanh toán LKB.

(
KBNN huyện chuyển vốn về KBNN tỉnh qua hệ thống ngân hàng.

· Chuyển theo một trong hai cách trên đều đúng.

Câu 37: Chế độ kế toán 

Những tài liệu kế toán dưới đây, theo QĐ 406/QĐ-KBNN ngày 27/7/2006 loại nào có thời hạn lưu trữ tối thiểu 15 năm?

(
Điện báo vào báo cáo tài chính tháng, quý. 

(Chứng từ kế toán được dùng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính .

· Sổ cái, báo cáo tài chính tháng, quý.

Câu 38: Chế độ kế toán 

Cuối ngày làm việc, kế toán đơn vị phụ thuộc phải thực hiện những công việc gì?

(
Đối chiếu và kiểm tra số liệu phát sinh trong ngày.

(
Chuyển toàn bộ chứng từ và tài liệu kế toán về đơn vị kế toán trung tâm để tổ chức hạch toán.

(
Cả hai trường hợp trên.

Câu 39: Chế độ kế toán 

Những yếu tố sau đây là yếu tố hợp lệ của chứng từ kế toán?

(
Việc ghi chép trên chứng từ phải đúng nội dung bản chất của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

(
Có đủ chữ ký của những người có thẩm quyền.

(
Là chứng từ hợp pháp được ghi chép đầy đủ các nội dung, tiêu thức theo quy định phù hợp với thực tế về địa điểm, thời gian, quy cách, chủng loại.

Câu 40: Chế độ kế toán 

Khi có sai sót nhằm lẫn trong quá trình ghi sổ bằng máy vi tính, số liệu ghi sai phải được sửa chữa bằng phương pháp nào?

(
Ghi cải chính.

(
Ghi số âm.

· Cả 2 trường hợp trên.

Câu 41: Chế độ kế toán 

Trường hợp nào thì được hạch toán và tài khoản tiền mặt thu theo túi niêm phong?

(
Khách hành đã làm thủ tục nộp tiền vào điểm giao dịch nhưng cuối ngày chưa làm thủ tục kiểm điểm và giao nhận giữa thủ quỹ điểm giao dịch với thủ quỹ tại KBNN.

(
Do khách hành gửi.

(
Cả hai trường hợp đều đúng.

Câu 42: Chế độ kế toán 

Yêu cầu của kế toán chi NSNN được hạch toán chi tiết theo?

(
Cấp ngân sách, niên độ ngân sách, mục lục NSNN.

(
Mã nguồn NS (nếu có). Chi tiết chi NS bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ.

(
Cả hai ý trên.

Câu 43: Luật kế toán 

Hoá đơn bán hàng được thể hiện dưới các hình thức sau:

(
Hoá đơn theo mẫu in sẵn.

(
Hoá đơn in từ máy.

(
Hoá đơn điện tử.

(
Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

(
Cả 4 hình thức trên.

Câu 44: Chế độ kế toán 

Yêu cầu của kế toán Thu NSNN được hạch toán chi tiết nào?

(
Cấp và đơn vị thu quản lý đối tượng.

(
Chi tiết thu ngân sách bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.

(
Mã nguồn NS (nếu có).

(
Cả 3 ý trên.

Câu 45: Chế độ kế toán 

Các khoản thu sau, khảon nào được hạch toán vào cân đối ngân sách?

(
Thu tạm ứng vốn KBNN.

(
Thu vay Ngân hàng.

(
Vay quỹ dự trữ tài chính.

(
Cả 3 trường hợp trên đều sai.

Câu 46: Chế độ kế toán 

Những nội dung kinh tế nào được phản ánh vào tài khoản tạm ứng vốn kho bạc (TK 201)?

(
Số tiền KBNN ứng theo NSNN theo quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính và Tổng Giám đốc KBNN.

(
Số tiền mà KBNN ứng cho NSTW để trả nợ vay dân khi công trái đến hạn.

(
Cả 2 trường hợp trên.

Câu 47: Chế độ kế toán 

Tài khoản cân đối thu chi NSNN (TK 40) dùng để xác định kết quả hoạt động của quỹ NSNN tại KBNN trong niên độ NS và phản ánh tình hình kết dư ngân sách hàng năm đúng hay sai?

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 48: Chế độ kế toán 

Chứng từ sử dụng trong kế toán Thanh toán vốn ĐT XDCB thuộc ngân sách xã là lệnh chi tiền NS xã. Đúng hay sai?

(
Đúng.

(
Sai.

Câu49: Chế độ kế toán 

Trái phiếu Chính phủ có ghi danh được thanh toán.

(
Tại các KBNN trong phạm vi toàn quốc.

(
Tại các KBNN trong phạm vi toàn tỉnh.

(
Tại KBNN nơi phát hành tờ trái phiếu đó.

Câu 50: Chế độ kế toán 

KBNN làm thủ tục xác nhận chủ sở hữu trái phiếu khi làm thủ tục cầm cố cho các loại trái phiếu sau:

(
Trái phiếu không ghi danh.

(
Trái phiếu có ghi danh.

(
Cả hai loại trên.

Câu 51: Chế độ kế toán 

Trái phiếu Chính phủ gồm:

(
Tính phiếu, trái phiếu Kho bạc.

(
Tín phiếu, trái phiếu Kho bạc, công trái XDTQ.

(
Tín phiếu, trái phiếu Kho bạc, công trái XDTQ, trái phiếu công trình.

Câu 52: Chế độ kế toán 

Khi ghi thu NSNN số phát hành trái phiếu kho bạc ghi vào mục lục NSNN nào?

(
1.160.1005.086.01

(
1.160.1005.086.02

(
1.160.1006.086.01

Câu 53: Chế độ kế toán 

Các khoản thu ngân sách bằng ngoại tệ được tập trung quản lý tại?

(
KBNN

(
KBNN tỉnh.

(
Cả a và b đều đúng.

Câu 54: Chế độ kế toán 

Khi xảy ra mất con dấu “KẾ TOÁN” xử lý như thế nào?

(
Phải báo ngay cho cơ quan công an địa phương, KBNN cấp trên kịp thời có biện pháp xử lý, đồng thời lập biên bản xác định trách nhiệm đối với người để xảy ra mất dấu.

(
Phải báo ngay cho cơ quan KBNN cấp trên kịp thời có biện pháp xử lý.  

(
Lập biên bản xác định trách nhiệm đối với người để xảy ra mất dấu, báo cho KBNN cấp trên kịp thời có biện pháp xử lý.

Câu 55: Luật ngân sách.

Nguyên tắc xử lý các khoản cho NS có trong dự toán đến 31/12 chưa thực hiện được:

(
Huỷ bỏ dự toán.

(
Chuyển năm sau chi tiếp và quyết toán NS năm sau.

(
Không được chuyển năm sau chi tiếp trừ trường hợp được UBND quyết định.

Câu 56: Chế độ kế toán (TB).

Việc luân chuyển chứng từ thu NS xã được thực hiện như thế nào?

(
Đối với các khoản thu NS xã được hưởng 100%, KBNN chuyển 01 liên chứng từ cho xã. Đối với các khoản có phân chia với NS cấp trên, KBNN lập bảng kê thu NS gửi cho cơ quan thu.

(
Đối với các khoản thu NS xã được hưởng 100%, KBNN chuyển 01 liên chứng từ cho xã. Đối với các khoản có phân chia với NS cấp trên, KBNN lập bảng kê thu gửi NS cho cơ quan xã, gửi chứng từ thu cho cơ quan thu.

Câu 57: Kiểm soát chi 

Thẩm quyền quyết định cho phép mua sắm ô tô đối với đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách huyện?

(
Chủ tịch UBND huyện.

(Chủ tịch UBND tỉnh.

(
Bộ trưởng Bộ tài chính.

Câu 58: Luật kế toán (khó)

Quy định nào sau đây là đúng?

(
Trên chứng từ kế toán phải có chữ ký, họ và tên người lập, người duyệt và những người có liên quan.

(
Trên chứng từ kế toán phải có chữ ký của người lập, người dưyệt và thủ trưởng.

(
Trên chứng từ kế toán phải có chữ ký của người lập, người duyệt và những người có liên quan.

Câu 59: Luật ngân sách (khó)

Đến hết ngày 31/12 số dư trên tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền sẽ được xử lý như sau:

(
Nộp vào NSNN, hạch toán giám chi NS cấp được ủy quyền

(
Chuyển số dư năm sau.

(
Chuyển trả cấp ngân sách ủy quyền và thông báo cho cơ quan tài chính đồng cấp.

Câu 60: Kiểm soát chi 

Tất cả các khoản tạm ứng theo dự toán đến hết ngày 31/12 chưa đủ thủ tục thanh toán tạm ứng sẽ tiếp tục thanh toán tạm ứng trong thời gian chính lý quyết toán. Đúng hay sai?

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 61: Luật ngân sách 

Việc phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương do:

(
Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

(
UBND cấp tỉnh quyết định.

(
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.   

Câu 62: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Trình tự xử lý chứng từ thanh toán LKB đi tại KBA:

(
KTV nhập chứng từ – KTV ký chứng từ và tính ký hiệu mặt.

(
KTV nhập chứng từ – TTV kiểm soát chứng từ – KTT tính ký hiệu mặt.

(
KTV nhập chứng từ – TTV kiểm soát chứng từ – KTT ký chứng từ và tính ký hiệu mặt.

Câu 63: Thanh toán điện tử – CĐKT 

VPKBNN tỉnh/thành phố được áp dụng các phương thức thanh toán LKB loại 8 nào dưới đây:

(
Thanh toán LKB chuyển tiếp đi kho bạc khác.

(
Thanh toán LKB chuyển tiếp đi ngân hàng tham gia bù trừ.

(
Thanh toán liên kho bạc thuần túy.

Câu 64: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Các thao tác nghiệp vụ nào dưới đây phải sử dụng đĩa bảo mật:

(
Kiểm soát chứng từ thanh toán LKB đi, LKB đến.

(
In phục hồi chứng từ thanh toán LKB đến tại KB.B

(
Lập chứng từ thanh toán LKB đi tại KB.A

(
Lập tra soát điện tử xác nhận Lệnh chuyển có Giá trị cao.

Câu 65: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Trình tự xử lý chứng từ thanh toán LKB đến tại KB.B

(
KTT kiểm tra ký hiệu mặt – KSKT chấp nhận hạch toán – KTV in phục hồi chứng từ. 

(
KTV in phục hồi chứng từ – KTT kiểm tra ký hiệu mặt và chấp nhận hạch toán – KTV in phục hồi chứng từ.

(
KTV in phục hồi chứng từ – KSKT chấp nhận hạch toán – KTT kiểm tra ký hiệu mặt.

( TTV hoàn thiện chứng từ - KTT kiểm tra ký hiệu mật và chấp nhận hạch toỏn – TTV in phục hồi chứng từ

Câu 66: Thanh toán điện tử – CĐKT

 Những chức danh nào dưới đây được phép sử dụng đĩa bảo mật LKB8.

(
Thanh toán viên liên kho bạc.

(
Kế toán trưởng.

(
Giám đốc.

Câu 67: Thanh toán điện tử – CĐKT 

KBNN huyện được áp dụng phương thức thanh toán LKB chuyển tiếp đi kho bạc khác trong những trường hợp nào dưới đây:

(
Đơn vị hưởng tài khoản tại huyện trong cùng tỉnh.

(
Đơn vị hưởng có tài khoản tại VP KBNN tỉnh khác.

Câu 68: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Trình tự xử lý tại KBA: khi phát hiện sai lầm chứng từ thanh toán LKB đi đã được tính ký hiệu mặt nhưng chưa được truyền tới TT Tỉnh:

(
KTT hủy chứng từ điện tử – KSKT hủy chứng từ kế toán – KTV lập lại chứng từ mới.

(
KTT hủy chứng từ điện tử và chứng từ kế toán – KTV lập lại chứng từ mới.

(
KTV lập lại chứng từ mới – KSKT ký chứng từ – KTT tính ký hiệu mặt.

Câu 69: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Thông tin đối chiếu truyền tin về chứng từ thanh toán LKB đi/đến được thực hiện khi nào:

(
Ngay sau khi chứng từ thanh toán LKB đi được truyền đi (Tại KB.A) hoặc chứng từ thanh toán LKB đến được xử lý xong (Tại KB.B)

(
Vào cuối ngày làm việc trước khi khoá sổ ngày.

(
Vào bất kỳ lúc nào do người quản trị chương trình hoặc KTT thực hiện.

Câu 70: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Bảng kê lệnh thanh toán LKB đi/đến được quy định in khi nào?

(
Cuối ngày.

(
Đầu ngày làm việc hôm sau.

(
Cuối tháng.

Câu 71: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Hiện nay KBNN quy định mức lệnh chuyển có giá trị cao là:

(
2.000.000.000đ.

(
1.000.000.000đ.

(
500.000.000đ

Câu 72: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Phạm vi thanh toán điện tử liên kho bạc bao gồm:

(
Các khoản thuộc hoạt động nghiệp vụ KBNN.

(
Chỉ chuyển tiền cho khách hàng từ KB.A đến khách hàng mở tài khoản tại các đơn vị kho bạc khi ít nhất một trong hai người phát lệnh và người nhận lệnh mở TK tại kho bạc.

(
Cả hai trường hợp trên.

Câu 73: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Các kênh thanh toán trong hệ thống thanh toán điện tử KBNN gồm:

(
Kênh thanh toán nội tỉnh, kênh thanh toán nội tỉnh chuyển tiếp.

(
Kênh thanh toán nội tỉnh, kênh thanh toán ngoại tỉnh.

(
Kênh thanh toán nội tỉnh, kênh thanh toán nội tỉnh chuyển tiếp, kênh thanh toán ngoại tỉnh.

Câu 74: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Kênh thanh toán LKB nội tỉnh gồm:

(
Kênh thanh toán nội tỉnh trong hệ thống.


(
Kênh thanh toán nội tỉnh ngoài hệ thống.

(
Cả hai trường hợp trên.

Câu 75: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Kênh thanh toán LKB nội tỉnh chuyển tiếp là:

(
Là trường hợp thanh toán giữa KBNN huyện thông qua KBNN tỉnh để thanh toán với các đơn vị KBNN tỉnh khác.

(
Là trường hợp thanh toán giữa KBNN huyện thông qua KBNN tỉnh để thanh toán với các đơn vị KBNN khác tỉnh hoặc với Sở Giao dịch KBNN.

Câu 76: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Kênh thanh toán LKB ngoại tỉnh là:

(
Trường hợp thanh toán chuyển tiền từ KBNN tỉnh đến các KBNN tỉnh khác.

(
Trường hợp thanh toán chuyển tiền từ KBNN tỉnh (hoặc Kho bạc huyên được phát sinh TT ngoại tỉnh) đến các KBNN khác tỉnh, hoặc từ Sở Giao dịch đến các đơn vị kho bạc khác.

Câu 77: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Khi nhận lệnh chuyển có Giá trị cao, tại Kho bạc B sau khi hệ thống nhận điện đến chương trình tự động tạo ra “Điện yêu cầu xác nhận Lệnh chuyển Có Giá trị cao”. Đúng hay sai?

(
Đúng.

· Sai.

Câu 78: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Khi nhận được điện yêu cầu xác nhận Giá trị cao của KBNN B, tại Kho bạc A nếu kiểm tra đúng thực hiện:

(
TTV tạo “Điện xác nhận LCC giá trị cao” – KTT kiểm soát.

(
TTV tạo “Điện xác nhận LCC giá trị cao.

Câu 79: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Khi nhận lệnh thanh toán LKB nội tỉnh chuyển tiếp từ kho bạc huyện, tại trung tâm thanh toán KBNN tỉnh:

· Hạch toán kế toán tự động và dùng thẻ điện tử tính Kí hiệu mật.

· Hạch toán kế toán tự động và truyền đi.

Câu 80: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Hạch toán nghiệp vụ thanh toán điện tử được thực hiện:

(
Bằng các báo cáo, bảng kê lệnh thanh toán.

(
Bằng số chi tiết tài khoản thanh toán LKB.

(
Cả 2 ý trên.

Câu 81: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Tại Kho bạc A, B hạch toán nghiệp vụ thanh toán điện tử nội tỉnh theo dõi:

(
Các lệnh thanh toán đi, đến.

(
Tình trạng các lệnh thanh toán .

(
Các điện tra soát đi, đến và các tình trạng liên quan.

(
Cả 3 ý trên.

Câu 82: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Nguyên tắc xử lý sai lầm thanh toán điện tử từ trong hệ thống KBNN:

(
Đảm bảo sự thống nhất số liệu giữa KBA, KBB.

(
Đảm bảo sự thống nhất số liệu giữa KBA, KBB và trung tâm thanh toán, nghiêm cấm tuỳ tiện sửa chữa số liệu.

Câu 83: Thanh toán điện tử – CĐKT 

Xử lý sai lầm trong trường hợp do cán bộ KB gây ra sau khi đã truyền lệnh đi. KBB trả lại:

(
Hạch toán vào TK của đơn vị, yêu cầu đơn vị lập lại bộ chứng từ mới.

(
Hạch toán vào TK chờ xử lý, lập UNC làm căn cứ để lập lệnh thanh toán mới gửi đi.  

Câu 84: 

Lệnh thoái thu NSNN được thực hiện trong trường hợp nào sau đây:

(
Khoản thu NS được hoàn trả còn trong niên độ ngân sách chưa quyết toán.

· Khoản thu ngân sách phải được hoàn trả thuộc niên độ ngân sách năm trước đã quyết toán.

Câu 85: Chế độ kế toán 

Trường hợp nào sau đây được áp dụng hạch toán ghi thu – ghi chi NS?

(
Trường hợp thu hồi khoản chi NSNN sai chế độ và ghi chi hoàn trả một khoản thu trước đây không đúng quy định.

(
Trường hợp nhận viện trợ không hoàn trả lại bằng tiền, hoặc bằng hiện vật và đã xác định được đơn vị nhận sử dụng khoản viện trợ đó.

Câu 86: Kiểm toán chi 

Khi thực hiện thanh toán chi trả theo dự toán cho các đơn vị sử dụng NSNN, KBNN thực hiện chi cho các đơn vị theo nguyên tắc:

(
Chi theo đúng các mục chi thực tế trong phạm vi các nhóm đã được giao trong dự toán.

(
Dự toán nhóm mục nào được chi trả thanh toán cho nhóm mục chi đó.

(
Dự toán nhóm mục nào được chi trả thanh toán cho nhóm mục chi đó. Riêng nhóm mục chi khác được phép thanh toán để chi cho tất cả các nhóm mục song phải hạch toán theo mục chi thực tế.

Câu 88: Chế độ kế toán 

Hệ thống tài khoản kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN gồm:

· Tài khoản bậc 1 có 2 chữ số thập phân, TK trong bảng được đánh số từ 20 - 99, tài khoản ngoại bảng được đánh số từ 01 - 10.

(
Tài khoản bậc 1 có 2 chữ số thập phân, TK trong bảng được đánh số từ 20 - 99, tài khoản ngoại bảng được đánh số từ 01.

· Tài khoản bậc 1 có 2 chữ số thập phân, TK trong bảng được đánh số từ 20 - 95, tài khoản ngoại bảng được đánh số từ 01 - 19.

Câu 89: Chế độ kế toán 

Căn cứ lệnh chuyển vốn của KBNN tỉnh cho KBNN huyện Cam Ranh, kế toán tại văn phòng xử lý:

(
Lập UNC và Hạch toán: Nợ TK 630 (chi tiết huyệnCam Ranh) /Có TK 511.01

(
Lập UNC và Hạch toán: Nợ TK 631 (chi tiết huyện Cam Ranh)/Có TK  665.01

(
Lập UNC và Hạch toán: Nợ TK 631 (chi tiết huyệnCam Ranh) /Có TK 650.02

Câu 90: Chế độ kế toán 

Căn cứ lệnh điều chuyển vốn của KBNN tỉnh điều chuyển vốn từ KBNN Cam Ranh lên KBNN tỉnh, kế toán tại KBNN huyện xử lý:

(
Lập UNC và hạch toán Nợ TK 511.02/Có TK 631.

(
Lập UNC và hạch toán Nợ TK 650.02/Có TK 631.

(
Lập UNC và hạch toán Nợ TK 665.01/Có TK 631.

Câu 91: Chế độ kế toán 

Khi nhận được thông báo duyệt quyết toán trái phiếu của KBNN tỉnh, kế toán tại KBNN huyện:

(
Lập phiếu chuyển khoản để tất toán số trả nợ dân. Nợ TK 884/Có TK 611.

(
Lập phiếu chuyển khoản để tất toán số trả nợ dân. Nợ TK 884/ Có TK 611 (gốc), 612 (lãi).

(Lập phiếu chuyển khoản để tất toán số trả nợ dân. Nợ TK 883/ Có TK 611 (gốc), 612 (lãi).

Câu 92: Chế độ kế toán 

Khi nhận được thông báo duyệt quyết toán trái phiếu của KBNN tỉnh, kế toán tại VPKB tỉnh:

(
Lập phiếu chuyển khoản để tất toán số trả nợ dân. Nợ TK 884/ Có TK 611.

(
Lập phiếu chuyển khoản để tất toán số trả nợ dân. Nợ TK 884/ Có TK 611 (gốc), 612 (lãi).

( Lập phiếu chuyển khoản để tất toán số trả nợ dân. Nợ TK 883/ Có TK 611 (gốc), 612 (lãi).

Câu 93: Chế độ kế toán 

Trong các trường hợp sau, trường hợp trái phiếu nào không có giá trị thanh toán:

(
Trái phiếu bị làm giả.

(
Tờ trái phiếu bị tẩy, xoá, sửa chữa chữ và số.

(
Tờ trái phiếu không ghi tên bị rách một phần hoặc bị biến dạng không còn giữ hình dạng, nội dung ban đầu.

(  Cả 3 trường hợp trên.

Câu 94: Chế độ kế toán 

Loại trái phiếu phát hành 2 năm, khi thanh toán:

(
KBNN chi thanh toán lãi đối với trái phiếu phát hành đủ 2 năm, tiền gốc và lãi trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn.

(
KBNN không thanh toán lãi đối với trái phiếu phát hành không đủ 2 năm.

(
KBNN thanh toán lãi đối với trái phiếu phát hành đủ thời gian từ 12 tháng đến 24 tháng.

Câu 95: Chế độ kế toán 

Tại KBNN thanh toán hộ công trái XDTQ năm 1999, cuối ngày căn cứ bảng kê thanh toán hộ công trái, kế toán hạch toán: 

(
Nợ TK 663.04/ Có TK 501.

Cuối tháng lập Lệnh thanh toán Nợ: Nợ TK 640/650 – Có TK 901/612.

(
Nợ TK 663.04/ Có TK 501.

Cuối tháng lập Lệnh thanh toán Nợ: Nợ TK 640/650 – Có TK 663.04.

(
Nợ TK 663.03/ Có TK 501.

Cuối tháng lập Lệnh thanh toán Nợ: Nợ TK 640/650 – Có TK 663.03

Câu 96: Chế độ kế toán 

Khi nhận bộ chứng từ giấy rút vốn đầu tư (từ phòng TTVDT) của Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, nguồn vốn ngân sách tỉnh thanh toán cho Cty xây lắp 2 KH. Kế toán hạch toán: 

(
Nợ TK 311.03 – Có TK 665.

Đồng thời: Nợ TK 342 – Có TK 842.

(
Nợ TK 311.03 – Có TK 665.01; Xuất TK 08 ngoại bảng.

Đồng thời: Nợ TK 342 – Có TK 842. 

(
Cả hai phương án trên đều sai.

Câu 97: Chế độ kế toán 

Khi quyết toán vốn KBNN năm 2006, kế toán KBNN Cam Ranh đã thực hiện quyết toán các tài khoản thuộc phạm vi quyết toán vốn KB theo cách:

(
Kết chuyển và tất toán toàn bộ số dư các tài khoản thu chi ngân sách năm trước, các tài khoản LKB đi đến nội, ngoại tỉnh năm trước vào tài khoản thanh toán vốn năm trước; Kết chuyển TK thanh toán vốn năm trước sang TK thanh toán vốn năm nay.

(
Kết chuyển và tất toán toàn bộ số dư các tài khoản thu chi ngân sách năm trước; Kết chuyển TK thanh toán vốn năm trước sang TK thanh toán vốn năm nay.

( Kết chuyển và tất toán các tài khoản LKB đi đến (nội, ngoại tỉnh) năm trước vào tài khoản thanh toán vốn năm trước; Kết chuyển TK thanh toán vốn năm trước sang TK thanh toán vốn năm nay.

Câu 98: Chế độ kế toán

Khi thực hiện quyết toán thu – chi NSNN năm 2006, kế toán KBNN Nha Trang đã thực hiện tất toán các tài khoản có liên quan trên địa bàn bằng cách:

(
Chuyển toàn bộ số dư các tài khoản thu chi ngân sách (TW, Tỉnh, huyện, xã) năm 2006 về KBNN tỉnh qua thanh toán LKB.

(
Chuyển toàn bộ số dư các tài khoản thu chi ngân sách (TW, Tỉnh, huyện) năm 2006 về KBNN tỉnh qua thanh toán LKB.

(
Chuyển toàn bộ số dư các tài khoản thu chi ngân sách (TW, Tỉnh) năm 2006 về KBNN tỉnh qua thanh toán LKB.

Câu 99: Chế độ kế toán 

Phiếu chuyển tiêu do ai lập và được dùng để làm gì?

· Phiếu chuyển tiêu là chứng từ do KBNN lập, sử dụng để tất toán các tài khoản liên quan đến quyết toán vốn KBNN khi có lệnh quyết toán vốn của KBNN cấp trên, là căn cứ để KBNN cấp trên hạch toán phục hồi các TK đó.

(  Phiếu chuyển tiêu là chứng từ do KBNN lập, sử dụng để tất toán các tài khoản liên quan đến quyết toán vốn KBNN khi có lệnh quyết toán vốn của KBNN cấp trên, là căn cứ để KBNN cấp trên hạch toán phục hồi các TK 411.

Câu 100: Chế độ kế toán 

Việc khoá sổ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện như thế nào?

(
Cuối mỗi ngày giao dịch, cuối tháng và tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

(
Khi kiểm kê, sát nhập, chia tách, bàn giao, giải thể.

(
Cả hai ý đều đúng.

Câu 101: Chế độ kế toán 

Lệnh thoái thu NSNN là do cơ quan nào lập?

(
Cơ quan thu.

(
Cơ quan Tài chính.

(
KBNN.

Câu 103: Luật ngân sách 

Trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán NSNN chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Căn cứ vào mức chi do cơ quan tài chính thông báo (bằng văn bản) Kho bạc được tạm cấp chi cho các nhiệm vụ nào:

(
Chi lương và các khoản có tính chất lương: chi bổ sung cân đối cho ngân sách.

(
Chi cho các dự án chuyển tiếp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

( Được chi cho tất cả các nhiệm vụ trên.   

Câu 104: Kiểm soát chi 

Đối với các khoản chi KBNN thanh toán trực tiếp, đơn vị sử dụng NSNN gửi KBNN toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan để kiểm soát: sau khi kiểm tra xong, đóng dấu đã thanh toán và trả lại đơn vị, KBNN chi lưu những loại chứng từ nào sau đây:

(
Dự toán NSNN được duyệt. Bảng đăng ký biên chế, quỹ lương, học bổng, sinh hoạt phí.

(
Hợp đồng mua bán, sửa chữa tài sản.

(
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, quyết định chỉ định thầu, phiếu thanh toán, bảng kê chứng từ thanh toán.

( Cả 3 ý trờn

Câu 105: Kiểm soát chi 

Trong các trường hợp từ chối thanh toán chi trả cho đơn vị sau đây, trường hợp nào không thuộc thẩm quyền KBNN.

(
Từ chối do tồn quỹ không đủ đáp ứng nhu cầu chi của cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách.

(
Từ chối do khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện chi.

(
Từ chối do đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo.

Câu 106: Luật ngân sách 

Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách các cấp theo Luật ngân sách là:

(
Ngân sách xã 31/1, NS huyện 31/3, NS tỉnh 31/4, NSTW 31/5.

(
NS xã 31/1, NS huyện 28/2, NS tỉnh 31/3, NSTW 30/4.

(
NS xã 31/1, NS huyện 28/2, NS tỉnh 31/3, NSTW 31/5.

(
Tất cả đều sai.

Câu 108: Kiểm soát chi 

Thông tư 79/2003/TT-BTC quy định nhóm mục chi khác trong dự toán NSNN được phép thanh toán để chi cho tất cả các nhóm mục. Quy định này áp dụng cho những đơn vị nào dưới đây?

· Chi áp dụng cho những đơn vị thực hiện chế độ tự chủ kinh phí.

(
Áp dụng cho các đơn vị không thực hiện khoán kinh phí.

(
Áp dụng cho tất cả các đơn vị chi theo dự toán.

Câu 109: Luật Ngân sách 

Việc xử lý số dư tiền gửii kinh phí ủy quyền (TK 935) đến cuối ngày 31/12 tại các đơn vị KBNN nhận ủy quyền được thực hiện như thế nào?

(
Chuyển số dư sang năm sau để chi tiếp.

(
Hạch toán chuyển vào thu ngân sách của cấp ủy quyền, tất toán tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền – 935.

(
Làm thủ tục chuyển trả ngân sách cấp ủy quyền và thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp.

Câu 110: Luật Ngân sách 

Quỹ Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước, kể cả tiền vay, có trên tài khoản của NSNN các cấp. Quản lý quỹ NSNN là trách nhiệm của cơ quan nào?

(
Của Chính phủ và UBND các cấp.

(
Của cơ quan tài chính và KBNN.

(
Của cơ quan KBNN các cấp.

Câu 111: Luật Ngân sách 

Lập báo cáo tình hình thực hiện thu chi NSNN định kỳ theo dự toán đã giao và theo MLNSNN là trách nhiệm của cơ quan nào?

(
Của cơ quan KBNN các cấp.

(
Của cơ quan Tài chính và cơ quan Thuế các cấp.

(
Của cơ quan Tài chính – KBNN và cơ quan Thuế các cấp.

Câu 112: Luật Ngân sách 

Trước khi quyết toán ngân sách các cấp phải xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng kinh phí trong dự toán của chi NS. Để thực hiện việc hạch toán chuyển tạm ứng năm trước sang năm sau và quyết toán vào ngân sách năm sau thì yêu cầu phải có văn bản của cơ quan nào?

(
Quyết toán của UBND các cấp.

(
Văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp.

(
Văn bản của Giám đốc KBNN các cấp.

Câu 113: Chế độ kế toán 

KBNN huyện có phải là một đơn vị kế toán độc lập không?

(
Là đơn vị hạch toán báo sổ.

(
Là đơn vị kế toán độc lập.

(
Là đơn vị kế toán phụ thuộc.

Câu 114: Chế độ kế toán 

Chứng từ kế toán là gì?

(
Là các loại giấy tờ thuộc danh mục chứng từ kế toán ban hành theo QĐ 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(
Là những giấy tờ và vật mang tin, phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

(
Bao gồm các chứng từ về thu - chi ngân sách, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ thanh toán VĐT, liên kho bạc, bù trừ điện tử.   

Câu 115: Ứng xử nghề nghiệp 

Nhận được quyết định giao dự toán kinh phí thường xuyên của một đơn vị sử dụng ngân sách được giao tự chủ về kinh phí quản lý hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân khai thành 3 nhóm mục (nhóm 001, nhóm 002, nhóm 004). Kế toán xử lý như thế nào?

(
Trả lại đơn vị và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giao dự toán theo nhóm mục 004.

(
Nhận dự toán lập phiếu nhập dự toán hạch toán nhập TK 06 chi tiết theo từng nhóm mục.

(
Nhận dự toán và lập phiếu nhập dự toán hạch toán nhập TK 06 chi tiết theo nhóm mục 004.

Câu 116: Kiểm soát chi 

Nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn (nhóm mục 002) gồm các mục chi nào?

(
109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 119

(
109. 110. 111. 108. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 119

(
109. 110. 111. 122. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119 

Câu 117: Luật kế toán 

Quy định nào sau đây là đúng:

(
Chữ số sử dụng trong kế toán là chỉ số Ả Rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.): khi còn ghi chữ số đầu sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,): sau chữ số hàng đơn vị.

(
Chữ số sử dụng trong kế toán là chỉ số Ả Rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm phẩy.

(
Chữ số sử dụng trong kế toán là chỉ số Ả Rập: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ không phải đặt dấu chấm (.) hoặc dấu chấm phẩy (;).

Câu 118: Chế độ kế toán 

Đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh rút dự toán để trích nộp kinh phí công đoàn, tại KBNN huyện xử lý:

(
Nợ TK chi NS/ Có TK 663.93. Hàng tháng chuyển qua LKB về TK 946.03 cho Liên đoàn lao động Tỉnh.

(
Nợ TK chi NS/ Có TK 663.92. Hàng tháng chuyển quan LKB về TK 946.03 cho Liên đoàn lao động Tỉnh.

(
Nợ TK chi NS/ Có TK 663.92 - Liên đoàn lao động Tỉnh.

Câu 119: Luật ngân sách 

Thẩm quyền sử dụng nguồn dự phòng ngân sách xã (số dự phòng đã được HĐND quyết định trong dự toán chi NS đầu năm):

(
UBND xã lập dự toán bổ sung trình HĐND xã quyết định.

(
UBND xã lập dự toán bổ sung trình phòng tài chính xã quyết định.

( UBND xã quyết định sử dụng cho các nhiệm vụ theo quy định, định kỳ báo cáo thường trực HĐND xã và báo cáo HĐND cấp xã tại kỳ hợp gần nhất không phải bổ sung dự toán.

Câu 120: Chế độ kế toán 

Các khoản chi chuyển nguồn ngân sách xã không phải hạch toán xuất dự toán trên TK 063?

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 121: Kiểm soát chi 

Đối tượng nào dưới đây không kiểm soát chi theo dự toán tại KBNN.

(
Các đơn vị sự nghiệp.

(
Các cơ quan hành chính sự nghiệp.

(
Chi bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

Câu 122: Kiểm soát chi 

Một đơn vị được cấp có thẩm quyền quyết định là đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Khi giao dịch với KBNN đề nghị thanh toán khoản chỉ văn phòng phẩm và thanh toán cước phí điện thoại, KBNN kiểm soát chi theo nguyên tắc.

(
Chi từ nhóm mục “chi nghiệp vụ chuyên môn”.

(
Chi từ nhóm mục 004 (không khoán).

(
Chi từ nhóm mục 004 (khoán).

(
Chi đúng nhóm mục.

Câu 123: Kiểm soát chi 

Trong trường hợp các khoản chi chưa đủ điều kiện cấp phát thanh toán trực tiếp, kế toán KBNN xử lý:

(
Từ chối thanh toán.

( Yêu cầu đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ kiểm soát chi.

(
Thực hiện cấp phát tạm ứng cho đơn vị sử dụng NSNN.

Câu 124: Luật ngân sách 

Hết năm ngân sách huyện X còn một số nhiệm vụ chưa chi hết xin chuyển sang năm sau chi tiếp và quyết toán chi vào năm sau, các cơ quan nào dưới đây được phép ra quyết định chuyển nhiệm vụ chi:

(
Bộ Tài chính.

(
Hội đồng nhân dân huyện X.

(
Ủy ban nhân dân tỉnh.

(
Ủy ban nhân dân huyện X. 

Câu 125: Chế độ kế toán 

Dự toán kinh phí phân loại theo tính chất dự toán gồm:

(
Dự toán kinh phí thường xuyên, dự toán kinh phí ủy quyền, dự toán kinh phí quý.

(
Dự toán kinh phí thường xuyên, dự toán kinh phí ủy quyền, dự toán kinh phí đầu tư, dự toán kinh phí quý.

(
Dự toán kinh phí thường xuyên, dự toán kinh phí ủy quền, dự toán kinh phí đầu tư, dự toán khác.

Câu 126: Chế độ kế toán 

Dự toán kinh phí phân loại theo cấp ngân sách bao gồm các loại như sau:

(
Dự toán kinh phí ngân sách trung ương, địa phương.

(
Dự toán kinh phí ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương.

(
Dự toán kinh phí ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và dự toán kinh phí ngân sách xã.

Câu 127: Chế độ kế toán 

Cuối ngày kế toán thanh toán trái phiếu tổng hợp bảng kê thanh toán trái phiếu trước hạn loại TPKB phát hành 2 năm - đợt phát hành tháng 3/2006, kế toán hạch toán trong chương trình KTKB mã thanh toán trái phiếu nào:

(
Mã 01 – Gốc thanh toán đúng hạn.

(
Mã 02 – Gốc thanh toán trước hạn có lãi.

(
Mã 03 – Gốc thanh toán trước hạn không có lãi.

Câu 128: Kiểm soát chi 

Đơn vị sự nghiệp có thu phải mở tài khoản tại KBNN để thực hiện thu chi qua KBNN đới với các khoản kinh phí nào:

(
Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước cấp.

(
Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu, chi phí và lệ phí thuộc NSNN.

(
Các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu, chi phí và lệ phí thuộc NSNN, các khoản thuộc NSNN (nếu có).

Câu 129: Kiểm soát chi 

Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức chi quản lý và nghiệp vụ thường xuyên (theo quy chế chi tiêu nội bộ) cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 130: Kiểm soát chi 

Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức chi quản lý và nghiệp vụ thường xuyên (theo quy chế chi tiêu nội bộ) cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

( Đúng.

(
Sai.

Câu 131: Kiểm soát chi 

Đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị được quyền quyết định mức chi quản lý và nghiệp vụ thường xuyên (theo quy chế chi tiêu nội bộ) cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định:

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 132: Kiểm soát chi 

Các tiêu chuẩn định mức chi nào sau đây đơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước:

(
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, về nhà làm việc.

(
Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động.

(
Chế độ công tác phí nước ngoài.

(
Tất cả các ý trên.

Câu 133 Kiểm soát chi 

Dự toán chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp có thu được giao và phân bổ vào:

(
Nhóm mục “chi khác” của MLNSNN.

(
Theo 4 nhóm mục của MLNSNN.

Câu 134: Kiểm soát chi 

Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp chưa có quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan có thẩm quyền, chưa có quy chế chi tiêu nội bộ gửi đến KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, KBNN thực hiện kiểm soát chi theo các chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đúng hay sai?

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 135: Kiểm soát chi 

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 1 phần chi phí hoạt động, khi trích lập các quỹ hạch toán vào mục chi nào theo MLNSNN?

(
Mục 134 tiểu mục chi tương ứng.  

(
Quỹ khen thưởng hạch toán mục 104, quỹ phúc lợi hạch toán mục 105 chi tiết tiểu mục tương ứng.

Câu 136: Kiểm soát chi 

Sau khi khoá sổ cuối ngày 10/10/2007, trong khi sắp xếp phân loại chứng từ, một kế toán viên thấy thiếu 01 chứng từ là sec lĩnh tiền mặt của đơn vị X số tiền 20 triệu đồng. Thủ quỹ, kiểm soát xác nhận đã chi tiền cho khách hàng theo bảng kê lĩnh tiền số 15 ngày 10/10/2007. Số liệu giữa kế toán và kho quỹ đã đối chiếu khớp đúng. Kế toán viên xử lý như thế nào?

(
Đề nghị đơn vị lập lại tờ sec khác thay thế.

(
Đóng chứng từ, khi nào tìm thấy chứng từ đó thì đóng bổ sung.

(
Báo cáo kế toán trưởng, báo cáo Thủ trưởng đơn vị.

Câu 139: Chế độ kế toán 

Cuối ngày, sau khi kiểm kê quỹ ngày 11/10/2006 ban quản lý kho phát hiện số tiền thừa 300.000đ. Ban quản lý kho lập biên bản kê xác định số tiền thừa chưa rõ nguyên nhân. Xử lý:

(
Để số tiền thừa ra khỏi quỹ cùng biên bản kiểm kê chờ đến khi tìm ra nguyên nhân để xử lý.

(
Căn cứ biên bản kiểm kê của Ban quản lý kho, kế toán lập phiếu thu để Hạch toán Nợ TK 501/ Có TK 670.

( Căn cứ biên bản kiểm kê của Ban quản lý kho, kế toán lập phiếu thu để Hạch toán Nợ TK 501/ Có TK 671.

Câu 140: Chế độ kế toán 

Cán bộ kế toán hướng dẫn đơn vị giao dịch lập chứng từ “Giấy rút dự toán ngân sách” như thế nào là đúng?

(
Không phải lập riêng cho từng loại kinh phí.

(
Lập riêng cho từng loại: Kinh phí không tự chủ sử dụng đúng nhóm mục: kinh phí không tự chủ sử dụng từ nhóm mục 4 (không khoán): kinh phí tự chủ sử dụng từ nhóm mục 4 (khoán).

Câu 141: Chế độ kế toán 

Trường hợp chứng từ thu ngân sách (giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt) lập không đúng MLNSNN theo thông báo thu, kế toán KBNN xử lý:

(
Trả lại chứng từ thu cho người nộp để lập lại và hướng dẫn khách hàng căn cứ thông báo thu để lập chứng từ cho đúng MLNSNN.

(
KBNN thu tiền và hạch toán vào tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách sau đó thông báo cho cơ quan thu để điều chỉnh.

Câu 142: Chế độ kế toán 

Trường hợp thông báo thu sai MLNSNN, kế toán KBNN xử lý:

(
Trả lại chứng từ thu cho người nộp, yêu cầu khách hàng đến cơ quan thu để lập cho đúng MLNSNN.

(
KBNN thu tiền và hạch toán vào tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách sau đó thông báo cho cơ quan thu để điều chỉnh.

Câu 143: Chế độ kế toán (

Đối với chứng từ điện tử của ngân hành không đủ yếu tố để hạch toán thu ngân sách, kế toán KBNN xử lý:

(
Hạch toán vào TK 674 – Sai lầm trong thanh toán, ngày hôm sau lập chứng từ chuyển trả lại Ngân hàng.

(
Hạch toán vào tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách và yêu cầu cơ quan thu thông báo đầy đủ các yếu tố ghi thu NSNN.

(
Hạch toán vào tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách và yêu cầu ngân hàng hoặc đối tượng nộp bằng văn bản thông báo đầy đủ các yếu tố ghi thu NSNN.

Câu 144: Chế độ kế toán 

Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu thu ngân sách nhà nước, nếu có sai sót cơ quan nào phải điều chỉnh:

(
Sai sót thuộc trách nhịêm của cơ quan nào, thì cơ quan đó phải có văn bản đề nghị điều chỉnh.

(
KBNN các cấp.

(
Cơ quan thu.

Câu 145: Kiểm soát chi 

Hồ sơ thanh toán đối với các khoản chi tiền lương thuộc nhóm mục (thanh toán cho cá nhân” gồm các hồ sơ nào sau đây?

(
Bảng đăng ký biên chế, quỹ lương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (gửi lần đầu): Danh sách những người hưởng lương và phụ cấp lương (gửi lần đầu): bảng tăng giảm biên chế, quỹ lương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

(
Bảng đăng ký biên chế, quỹ lương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (gửi lần đầu): Danh sách những người hưởng lương và phụ cấp lương (gửi hàng tháng): bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Câu 146: Kiểm soát chi 

Khi thanh toán tạm ứng trong trường hợp đủ điều kiện quy định. KBNN thực hiện thanh toán cho đơn vị: Nếu số đề nghị thanh toán nhỏ hơn số đã cấp tạm ứng:

(
Căn cứ giấy đề nghị thanh toán của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp thanh toán bằng số đã cấp tạm ứng.

(
Căn cứ giấy đề nghị thanh toán của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp thanh toán bằng số đề nghị thanh toán. 

Câu 147: Kiểm soát chi 

Khi thanh toán tạm ứng trong trường hợp đủ điều kiện quy định, KBNN thực hiện thanh toán cho đơn vị: Nếu số đề nghị thanh toán lớn hơn số đã tạm ứng:

(
Căn cứ giấy đề nghị thanh toán của đơn vị KBNN làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp thanh toán bằng số đã cấp tạm ứng.  

(
Căn cứ giấy đề nghị thanh toán của đơn vị KBNN làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp thanh toán bằng số đã cấp tạm ứng, và yêu cầu đơn vị lập giấy rút dự toán NSNN để cấp thanh toán bổ sung (số chênh lệch giữa số đề nghị thanh toán và số đã tạm ứng).

Câu 148: Chế độ kế toán 

Trường hợp khách hàng đã làm thủ tục nộp tiền với điểm giao dịch nhưng cuối ngày chưa làm thủ tục kiểm đếm và giao nhận giữa thủ quỹ điểm giao dịch với thủ quỹ tại kho bạc, căn cứ biên bản giao nhận theo túi niêm phong, kế toán hạch toán:

(
Hạch toán nội bảng.

(
Hạch toán ngoại bảng.

(
Không hạch toán, theo dõi trên sổ giao nhận.

(
Hạch toán nội bảng và hạch toán ngoại bảng.

Câu 149: Chế độ kế toán 

Chế độ kế toán theo QĐ 24/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ tài chính quy định tiền thừa do tiền lẻ phát sinh trong quá trình giao dịch, hàng tháng kế toán hạch toán vào tài khoản nào?

(
TK 934.01 (chi tiết gửi KBNN).

(
TK 670.90

(
TK 662.01

Câu 150: Chế độ kế toán 

Chế độ kế toán theo QĐ 24/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ Tài chính quy định, số lãi tiền gửi của KBNN được ngân hàng trả hạch toán vào TK nào?

(
TK 662.90

(
TK 670.90

(
TK 934.01 (chi tiết tiền gửi KBNN).

Câu 152: Chế độ kế toán 

Khi có sự điều chuyển nhân viên kế toán sang bộ phận nghiệp vụ khác trong đơn vị KBNN hoặc đơn vị khác nhất thiết phải tổ chức bàn giao và lập biên bản giao có sự giám sát của kế toán trưởng theo những nội dung nào?

(
Các tài liệu kế toán, những công việc đã làm, đang làm, chưa giải quyết.

(
Số dư các tài khoản, bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký của khách hàng giao dịch, con dấu dùng trong công tác kế toán (nếu có).

(
Những việc tiếp tục phải làm.

(
Cả 3 ý trên.

Câu 153: Chế độ kế toán 

Chứng từ khách hàng lập không đúng quy định, không hợp lệ: kế toán xử lý như thế nào?

(
Không nhận và hướng dẫn khách hàng lập lại bộ chứng từ khác.

(
Nhận và hướng dẫn khách hàng sửa lại chỗ sai: xử lý bình thường.

(
Nhận và xử lý sau đó yêu cầu khách hàng lập bộ chứng từ khác thay thế.

Câu 154: Chế độ kế toán 

Theo quy định về ký chứng từ kế toán:

(
KTT hoặc người được ủy quyền không được ký “thừa ủy quyền” Giám đốc KBNN.

(
KTT hoặc người được ủy quyền được ký “thừa ủy quyền” Giám đốc KBNN.

(
Người được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác.

Câu 155: Chế độ kế toán 

Căn cứ biên bản thu giữ tiền giả, kế toán lập phiếu nhập kho và hạch toán. 

(
Nhập TK ngoại bảng 050.

(
Nhập TK ngoại bảng 051.

(
Hạch toán trong bảng Nợ TK 50/ Có TK 662.90

Câu 156: Luật kế toán 

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất, việc đầu tiên đơn vị kế toán phải làm gì?

(
Đơn vị tổ chức kiểm tra, xác định, lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nêu rõ nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất và báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan có thẩm quyền. 

(
Đơn vị tổ chức tìm kiếm, xác định nguyên nhân tài liệu bị mất, kiểm điểm các cá nhân có trách nhiệm để xảy ra mất mát đó.

(
Đơn vị kế toán liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch liên quan đến tài liệu kế toán đó để được sao chụp lại tài liệu kế toán bị mất.

  Câu 157: Luật kế toán 

Luật kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

(
Từ ngày 17/6/2003.

(
Từ ngày 16/7/2003.

(
Từ ngày 1/1/2004.

Câu 158: Chế độ kế toán 

Thanh toán LKB nội tỉnh trên mạng diện rộng, khi chuyển tiền thừa gây thất thoát tài sản trách nhiệm thuộc về ai?

(
Kho bạc A.

(
Kho bạc A và kho bạc B.

(
Kho bạc B.

Câu 159: Chế độ kế toán 

Trong quy trình thanh toán điện tử, TTV có nhiệm vụ nhập lại những thông tin nào?

(
Mã KB, mã tài khoản, tổng số tiền.

(
Mã KB nhận, mã tài khoản nhận, tổng số tiền, nội dung thanh toán.

(
Mã ngân hàng nhận, mã tài khoản nhận, tổng số tiền.

Câu 160: Chế độ kế toán 

Trong chương trình thanh toán điện tử, trường hợp lệnh thanh toán đến tại văn phòng KBB nếu mã tài khoản không có trong danh mục hệ thống tài khoản của KBB, thanh toán viên chọn các xử lý nào?

(
Hạch toán đúng.

(
Sai lầm chuyển trả.

Câu 161: Chế độ kế toán 

Trong chương trình thanh toán điện tử, theo quy định các đơn vị phải xử lý điện tra soát đến tối đa không quá:

(
1 ngày làm việc.

(
2 ngày làm việc.

(
3 ngày làm việc.

(
Cả 3 đều sai.

Câu 162: Chế độ kế toán 

Việc đối chiếu thanh toán liên kho bạc ngoại tỉnh trong toàn hệ thống được thực hiện:

(
Hàng ngày, ngày nào phải đối chiếu xong ngày đó.

(
Hàng tuần.

(
Hàng tháng.

Câu 163: Ứng xử nghề nghiệp 

Ngày 10/11/2006, bác Nguyễn Văn H đến KBNN tỉnh mua trái phiếu kho bạc với số tiền 100 triệu đồng. Bác H không có chứng minh nhân dân nhưng hiện đang ở cạnh nhà với kế toán tại bàn phát hành trái phiếu. Theo quy định, kế toán phát hành trái phgiếu kho bạc xử lý thế nào?

(
Bán trái phiếu cho bác H.

(
Không bán trái phiếu cho bác H.

(
Không bán trái phiếu cho bắc H kèm theo lời giải thích nguyên nhân không bán, đồng thời thay mặt kho bạc cảm ơn bác.

Câu 164: Kiểm soát chi.

Kiểm soát thanh toán các khoản chi sự nghiệp kinh tế.

(
Kiểm soát thanh toán như kiểm soát chi thường xuyên (Trừ một số tài khoản chi kinh phí sự nghiệp có tính chất đặc thù như vốn sự nghiệp đường sắt, đường bộ, đường thủy, địa chất …)

(
Kiểm soát thanh toán như kiểm soát chi thường xuyên gồm một số khoản chi kinh phí sự nghiệp có tính chất đặc thù vốn sự nghiệp đường sắt, đường bộ, đường thủy, địa chất …

(
kiểm soát theo bảng kê thanh toán, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc lập bảng kê.

Câu 165: Kiểm soát chi 

Kiểm soát, thanh toán các khoản chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia đối với các khoản chi gắn với nhiệm vụ quản lý của các bộ, ngành, địa phương đã được cơ quan chủ quản giao trong dự toán NSNN của đơn vị sử dụng NSNN?

(
KBNN kiểm soát thanh toán theo hướng dẫn riêng của từng ngành.

(
KBNN kiểm soát thanh toán như kiểm soát chi thường xuyên.

(
KBNN kiểm soát thanh toán theo quy định của UBND tỉnh.

Câu 166: Chế độ kế toán 

Việc đối chiếu xác nhận tình hình sử dụng dự toán của đơn vị dự toán được thực hiện định kỳ:

(
Hàng tháng.

(
Hàng quý.

(
Hàng năm.

Câu 167: Chế độ kế toán 

Việc đối chiếu xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN được thực hiện định kỳ:

(
Hàng quý.

(
Hàng tháng.

(
6 tháng/1 năm.

Câu 168: Chế độ mở và sử dụng TK 

Theo quyết định 30/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ mở và sử dụng tài khoản, đơn vị nào khi đến mở tài khoản không phải gửi văn bản chứng thực tính hợp pháp, hợp lệ của việc thành lập đơn vị?

(
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, tự thu về tài chính.

(
UBND các cấp, Cơ quan của Đảng, các tổ chức đoàn thể.

(
Các Doanh nghiệp nhà nước.

Câu 169: Chế độ mở và sử dụng TK 

Theo quyết định 30/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ mở và sử dụng tài khoản, đơn vị nào khi đến mở tài khoản không phải gửi văn bản chứng thực về quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản.

(
Các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng (SVN).

(
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ về tài chính.

Câu 170: Chế độ mở và sử dụng TK 

(
Không quá 5 ngày làm việc.

(
Không quá 3 ngày làm việc.

(
Không quá 2 ngày làm việc.

(
Trong 1 ngày làm việc.

Câu 171: Chế độ kế toán 

Kế toán thu hồi giảm chi ngân sách trong trường hợp thu hồi giảm chi khi đã quyết toán NS. Hạch toán.

(
Nợ TK 50/51.

     Có  TK 741 đồng thời điều tiết cho cấp ngân sách phù hợp.

(
Nợ TK 50/51


Có tK 302/312/322/332.

(
Nợ TK 50/51


Có tK 301/311/321/331.

Câu 172: Kiểm soát chi 

Thông tư 81/2006/TT-BTC quy định thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính cho đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ?

(
Bộ chủ quản (đối với đơn vị SN trung ương).

(
Chủ tịch UBND các cấp hoặc cơ quan chủ quản được Chủ tịch UBND các cấp ủy quyền (đối với sự nghiệp địa phương).

(
Cả hai ý trên.   

Câu 173: Kiểm soát chi 

Thông tư 81/2006/TT-BTC quy định: Kho bạc nhà nước kiểm soát thu nhập tăng thêm của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo nguyên tắc:

(
Đơn vị được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động nhưng mức tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định.

(
Đơn vị được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động nhưng mức tối đa không quá 2,5 lần quỹ lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định.

Câu 174: Kiểm soát chi 

Thông tư 81/2006/TT-BTC quy định: Kho bạc nhà nước kiểm soát thu nhập tăng thêm của đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động theo nguyên tắc:

(
Đơn vị được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động nhưng mức tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định.

(
Đơn vị được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động nhưng mức tối đa không quá 02 lần quỹ lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định.

Câu 175: Kiểm soát chi 

Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với cơ quan nhà nước tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính quy định:

(
Thẩm quyền giao dự toán để thực hiện chế độ tự chủ là cơ quan chủ quản cấp trên.

(
Thẩm quyền giao dự toán để thực hiện chế độ tự chủ là UBND các cấp hoặc cơ quan tài chính đồng cấp được UBND ủy quyền. Riêng đối với cấp xã là quy định giao dự toán của UBND cấp xã.

(
Cả hai ý trên.

Câu 176: Luật kế toán 

Luật kế toán ban hành ngày nào?

(
Ngày 17/6/2003.

(
Ngày 16/7/2003.

(
Ngày 26/6/2003.

Câu 177: Kiểm soát chi 

Các đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt tại KBNN trong 1 ngày (một hoặc nhiều giao dịch) phải đăng ký trước bằng văn bản với KBNN nếu vượt mức quy định:

(
200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN tỉnh, 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN huyện.

(
100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN tỉnh, 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN huyện.

(
300 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN tỉnh, 200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN huyện.

Câu 178: Kiểm soát chi 

Thông tư 33/2006/TT-BTC ngày 17/4/2006 hướng dẫn quản lý chi tiền mặt qua hệ thống KBNN quy định “Khi thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tài khoản tại Ngân hàng hoặc KBNN, các đơn vị giao dịch bắt buộc phải thanh toán bằng các phương thức thanh toán không dựng tiền mặt”

(
Đúng.

(
Sai.

Câu 179: Kiểm soát chi 

Thông tư 33/2006/TT-BTC ngày 17/4/2006 hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN quy định “Khi thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có tài khoản tại Ngân hàng hoặc KBNN, các đơn vị giao dịch  phải thanh toán bằng các phương thức thanh toán không dựngtiền mặt, trừ trường hợp thanh toán nhỏ có gia trị không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi”

(
Sai.

(
Đúng.

Câu 180: Kiểm soát chi 

Các đơn vị được phép chi bằng tiền mặt những khoản chi sau:

(
Các khoản chi thanh toán cho cá nhân như: tiền lương, phụ cấp, tiền công, học bổng, tiền thưởng, phúc lợi tập thể.

(
Các khoản chi bằng tiền mặt khác của ngân sách của các đơn vị giao dich cho các cá nhân không mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc KBNN.

(
Chi giải phóng mặt bằng trự ctiếp cho dân, chi xây dựng các công trình do dân tự làm của xã.

(
Cả ba ý trên.

Câu 181: Kiểm soát chi 

Trong chương trình KTKB2004 - người sử dụng với chức danh kế toán viên (KTV) có quyền:

(
Nhập và ký chứng từ trên máy.

(
Nhập chứng từ và sửa chứng từ trên máy do mình lập khi KTT chưa ký kiểm soát.

· Nhập và sửa, xoá chứng từ trên máy do mình lập.

Câu 182: Chế độ kế toán 

Trong chương trình KTKB2004 – người sử dụng với chức danh kế toán viên (KTV) có thể:

(
Nhập, sửa, xoá chứng từ trên máy cả ngày hiện tại và ngày tương lai.

(
Nhập và ký chứng từ trên máy cả ngày hiện tại và ngày tương lai.

(
KTV nhập chứng từ ngày tương lai, KTT không ký được chứng từ ngày tương lai.

Câu 184: Chế độ kế toán 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính tháng được quy định đối với KBNN huyện như sau:

( Chậm nhất là ngày 05 tháng sau.

(
Chậm nhất là ngày 03 tháng sau.

(
Chậm nhất là ngày 10 tháng sau.

Câu 185: Chế độ kế toán 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính tháng được quy định đối với KBNN tỉnh như sau:

(
Chậm nhất là ngày 10 tháng sau.

(
Chậm nhất là ngày 05 tháng sau.

(
Chậm nhất là ngày 08 tháng sau.

Câu 186: Chế độ kế toán 

Các đơn vị KBNN huyện nộp báo cáo tài chính tháng, quý, năm cho các cơ quan đơn vị nào sau đây:

(
KBNN tỉnh, Cơ quan tài chính, thuế, hải quan đồng cấp và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

· KBNN tỉnh, cơ quan tài chính, thuế và UBND các cấp.

(
UBNN tỉnh, cơ quan tài chính, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

Câu 187: Chế độ kế toán 

KBNN tỉnh KH nộp báo cáo tài chính tháng, quý, năm cho các cơ quan đơn vị nào sau đây:

(
KBNN, Cơ quan tài chính, thuế, hải quan đồng cấp .

· KBNN, Cơ quan tài chính, thuế, và UBND các cấp.

· KBNN tỉnh, cơ quan tài chính, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Câu 188: Luật kế toán 

Luật kế toán do ai ban hành:

· Chủ tịch nước.

· Bộ Tài chính.

(
Quốc hội
Câu 189: Chế độ kế toán 

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán hoạt động nghiệp vụ KBNN năm ?

(
KBNN huyện sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc chỉnh lý ngân sách cấp huyện, KBNN tỉnh sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc chỉnh lý ngân sách cấp tỉnh.

(
KBNN huyện sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc chỉnh lý ngân sách cấp huyện. KBNN tỉnh sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc chỉnh lý ngân sách cấp tỉnh.

Câu 190: Chế độ kế toán 

Việc giao nhiệm vụ cho cán bộ giúp việc kế toán trưởng tại KBNN huyện do:

(
Giám đốc KBNN tỉnh quyết định.

(
Kế toán trưởng KBNN tỉnh quyết định.

(
Giám đốc KBNN huyện quyết định.

(
Kế toán trưởng KBNN huyện quyết định.

Câu 191: Chế độ kế toán 

Công tác kế toán và bộ máy kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN được tổ chức:

(
Theo nguyên tắc tập trung, thống nhất dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc KBNN.

(
Mỗi đơn vị KBNN là một đơn vị kế toán độc lập. Đơn vị kế toán cấp dưới chịu sự chỉ đạo của đơn vị kế toán KBNN cấp trên.

(
Cả hai ý trên.

Câu 192: Chế độ kế toán 

Tại KBNN huyện việc cung cấp thông tin, tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước cóp thẩm quyền, phải được sự đồng ý bằng văn bản của:

(
Giám đốc KBNN tỉnh.

(
Kế toán trưởng KBNN tỉnh.

(
Kế toán trưởng KBNN huyện.

(
Giám đốc KBNN huyện.

Câu 193: 

Ban quản lý kho tiền tại các đơn vị KBNN huyện gồm các thành viên là:

(
Giám đốc KBNN huyện, kế toán trưởng KBNN huyện, thủ kho.

(
Giám đốc KBNN tỉnh, Giám đốc KBNN huyện, thủ quỹ.

(
Giám đốc KBNN huyện, kế toán trưởng KBNN tỉnh, thủ quỹ.

Câu 194: Chế độ kế toán 

Theo Thông tư 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 quy định: Tiền nộp phạt vi phạm hành chính (trừ thu phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông) phải nộp vào tài khoản nào sau đây:

(
TK thu ngân sách – 741.

(
TK tạm thu– 920.

(TK tạm giữ - 921.

Câu 195: Chế độ kế toán 

Theo Thông tư 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 quy định: Tiền nộp phạt vi phạm hành chính phải nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN qua tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan tài chính mở tại KBNN.

(
Đúng.

(
Sai.

 Câu 196: Chế độ kế toán

Việc chuyển số dư các tài khoản sang đầu năm mới đối với các trường hợp các tài khoản có chi tiết theo niên độ ngân sách năm nay, năm trước được quy định:

(
Tài khoản năm nay chuyển thành tài khoản năm trước.

(
Tài khoản năm trước chuyển thành tài khoản năm trước nữa.

(
Tài khoản năm sau chuyển thành tài khoản năm nay.

(
Cả 3 ý trên đều đúng.

(
Cả 3 ý trên đều sai.

Câu 197: Luật ngân sách 

Thẩm quyền ra quyết định chi chuyển nguồn từ ngân sách năm trước sang năm sau đối với ngân sách địa phương:

(
Cơ quan tài chính đồng cấp.

(
Chủ tịch UBND cùng cấp.

(
Hội đồng nhân dân cùng cấp.

· Tất cả phương án trên đều sai.

Câu 198: 

Nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn bao gồm các mục chi sau của mục lục ngân sách nhà nước:

(
118, 144, 145.

(
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

(
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123.

( 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119.

Câu 199: 

Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi:

(
Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

(
Đã được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi.

(
Có đủ cả 2 điều kiện trên.

(
Tất cả đều sai.

Câu 200: 

Với hình thức thanh toán, chi trả bằng lệnh chi tiền (trừ lệnh chi tiền NS xã), trách nhiệm kiểm soát các khoản chi trả ngân sách thuộc về:

(
Cơ quan Tài chính.

(
Đơn vị sử dụng ngân sách.

(
Kho bạc Nhà nước.

(
Cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách.

Câu 201: 

Cơ quan chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác định chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo nmục lục ngân sách nhà nước đối với từng khoản thuế ghi trong thông báo thuế:

(
KBNN.

(
Cơ quan thuế.

(
Cơ quan Tài chính.

(
Đối tượng nộp.

Câu 202: 

Cơ quan chịu trách nhiệm chính về việc tập trung các khoản thu NSNN và phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định cho các cấp ngân sách:

(
KBNN.

(
Cơ quan thu.

(
Cơ quan Tài chính.

(
Đối tượng nộp.

Câu 203: 

Cơ quan nào có thẩm quyền ra lệnh hoàn thuế giá trị gia tăng:

(
Cơ quan thuế.

(
Cơ quan Hải quan.

(
Cơ quan Tài chính.

(
KBNN.

Câu 204: 

Thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết, là khoản thu:

(
NSTW hưởng 100%.

(
NSĐP hưởng 100%.

(
Phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa NSTW và NSĐP.

(
NS Tỉnh hưởng 100%.

Câu 205: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành là khoản thu:

(
NSTW hưởng 100%.

(
NSĐP hưởng 100%.

(
Phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa NSTW và NSĐP.

(
NS Tỉnh hưởng 100%.

Câu 206: 

Đối tượng của hình thức thanh toán, chi trả theo dự toán từ Kho bạc nhà nước là:

(
Các tổ chức chính trị xã hội, chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp được NSNN hỗ trợ kinh phí thường xuyên. 

(
Các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Các Tổng công ty nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định.

(
Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường xuyên với NSNN.

(
Tất cả các trường hợp trên.

(
Gồm 1 và 2.

Câu 207: 

Thời gian chỉnh lý quyết toán của các cấp ngân sách được quy định như thế nào?

(
Hết ngày 28 (hoặc 29) tháng 2 đối với ngân sách cấp xã.

(
Hết ngày 31/3 đối với ngân sách cấp huyện.

(
Hết ngày 31/5 đối với ngân sách trung ương.

(
Tất cả đều sai.

Câu 208: 

Trong thời gian chỉnh lý quyết toán của các cấp ngân sách được quy định như thế nào?

(
Hết ngày 28 (hoặc 29) tháng 2 đối với ngân sách cấp huyện.

(
Hết ngày 31/5 đối với ngân sách cấp tỉnh.

(
Hết ngày 30/6 đối với ngân sách cấp trung ương.

(
Tất cả đều đúng.

Câu 209 

Trong thời gian chỉnh lý quyết toán, KBNN phải thực hiện các công việc sau:

(
Xử lý các tồn tại của năm cũ, những khoản điều chỉnh, thanh toán tạm ứng, thu hồi các khoản cho vay thuộc các cấp ngân sách.

(
Hạch toán tiếp các khoản thu, chi ngân sách phát sinh từ ngày 31/12 trở về trước, những chứng từ còn đang đi trên đường.

(
Hạch toán tiếp các khoản thu, chi ngân sách năm trước theo lệnh của cơ quan tài chính.

(
Tất cả đều đúng.

Câu 210: 

Lệnh thu ngân sách được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:

(
Đối tượng nộp thuế lập chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách.

(
Cơ quan tài chính lập chứng từ hạch toán thu ngân sách trong trường hợp phát sinh nghiệp vụ ghi thu, ghi chi ngân sách.

( Cơ quan thu yêu cầu KBNN hoặc ngân hàng trích tài khoản của đối tượng để nộp vào ngân sách nhà nước.

(
Tất cả đều sai.

Câu 211: 

Tài khoản 74 - Thu ngân sách nhà nước có các đặc điểm và tính chất nào sau đây:

(
Số dư tài khoản 741 bằng tổng số dư các tài khoản 701, 711, 721, 731.

(
Không chi tiết theo niên độ ngân sách.

(
Cuối ngày không có số dư.

(
Tất cả đều đúng.

Câu 212: 

Việc phân bổ và giao dự toán NS cho các đơn vị sử dụng NS phải hoàn thành trước:

(
Ngày 31 tháng 11 năm trước.

(
Ngày 31 tháng 12 năm trước.

(
Ngày 31 tháng 01 năm ngân sách.

(
Tất cả đều sai.

Câu 213: 

Theo quy định của Luật NSNN. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và giao dự toán NS địa phương năm sau vào thời gian nào?

(
Trước ngày 01 tháng 12 năm trước.

(
Trước ngày 10 tháng 12 năm trước.

(
Trước ngày 15 tháng 12 năm trước.

(
Trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

Câu 214: 

Việc điều chỉnh dự toán NS xã, trường hợp nào đúng:

(
Ban Tài chính xã lập dự toán điều chỉnh trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

(
Ban Tài chính xã lập dự toán điều chỉnh trình Phòng tài chính huyện phê duyệt.

(
UBND xã lập dự toán điều chỉnh chuyển Phòng Tài chính huyện trình UBND huyện phê duyệt.

(
UBND xã lập dự toán điều chỉnh trình HĐND xã quyết định và báo cáo UBND huyện.

Câu 215: 

Phát biểu nào sau đây là sai?

(
Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phân bổ ngân sách trung ương.

(
Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.  

(
Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên.

(
Bội chi ngân sách là chênh lệch giữa tổng số thu ngân sách và tổng số chi thường xuyên của ngân sách.

Câu 216: 

Tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách có phân chia giữa ngân sách địa phương do cơ quan nào quyết định?

(
UBND tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

(
Sở Tài chính tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

(
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Câu 217: 

Nhóm 1 - Chi thanh toán cho con người gồm các mục sau:

(
Các mục 100, 101, 102, 103, 104, 105.

(
Từ mục 100 đến mục 108.

(
Từ mục 100 đến mục 108 và các mục 122, 124.

(
Từ mục 100 đến mục 109 và các mục 122, 124.

Câu 218: 

Trường hợp khoản thu ngân sách được thực hiện theo phương thức thu qua cơ quan thu, đối với những hộ kinh doanh không cố định:

(
Cơ quan thu sử dụng biên lai để thu tiền, định kỳ lập Giấy nộp tiền vào ngân sách kèm theo bảng kê biên lai để nộp tiền vào KBNN.

(
Cơ quan thu hướng dẫn đối tượng nộp thuế lập chứng từ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản để chuyển tiền vào KBNN.

(
Khoản thu của hộ kinh doanh không cố định, ở xa trụ sở KBNN hoặc điểm thu của KBNN mà việc nộp tiền trự ctiếp vào KBNN gặp khó khăn thì được xem xét để thu qua cơ quan thu bằng tiền mặt hay chuyển khoản. 

(
Tất cả đều đúng.

(
Đáp 1 và 3 đúng.

Câu 219 

Khoản thu nào sau đây không điều tiết 100% cho NS trung ương?

(
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu.

(
Các khoản thuế thu từ hoạt động khai thác dầu khí.

(
Thuế giá trị gia tăng.

(
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu.

Câu 220: 

Khoản thu nào sau đây được điều tiết 100% cho ngân sách địa phương?

(
Thuế thu nhập doanh nghiệp.

(
Thuế chuyển quyền sử dụng đất. 

(
Thuế giá trị gia tăng.

(
Thuế tiêu thụ đặc biệt từ dịch vụ, hàng hoá sản xuất trong nước.

Câu 221: 

Nội dung nào sau đây là vi phạm phap luật về ngân sách?

(
Chi sai chế độ, không đúng mục đích, không đúng dự toán NS được giao.

(
Hạch toán sai chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước.

(
Trì hoãn việc chi ngân sách, quyết toán ngân sách.

(
Tất cả các nội dung trên.

Câu 222: 

Phát biểu nào sau đây là sai?

(
Kết dư ngân sách cấp xã được chuyển toàn bộ vào thu ngân sách năm sau.

(
Kết dư ngân sách cấp huyện được chuyển toàn bộ vào thu ngân sách năm sau.

(
Kết dư ngân sách cấp tỉnh được chuyển toàn bộ vào thu ngân sách năm sau khi quỹ dự trữ tài chính của tỉnh đã đủ mức giới hạn theo quy định.

(
Không có phát biểu nào sai.

Câu 223: 

KBNN có quyền tạm đình chỉ, từ chối chi trả, thanh toán và thông báo cho đơn vị SDNS biết trong trường hợp nào?

(
Chi không đúng mục đích, đối tượng theo dự toán được duyệt.

(
Chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

(
Không có đủ hồ sơ chứng từ thanh toán theo quy định đối với từng khoản chi.

(
Khi đơn vị vi phạm 1 trong 3 trường hợp trên. 

Câu 224: 

Khoản chi nào không thuộc đối tượng tạm cấp kinh phí NSNN trong thời gian đầu năm ngân sách khi đơn vị SDNS chưa được giao dự toán?

(
Chi lương và các khoản có tính chất lương.

(
Chi nghiệp vụ và công vụ phí.

(
Chi mua sắm tài sản, sửa chữa.  

(
Một số khoản chi khác cần thiết để đảm bảo hoạt động bộ máy.

Câu 225: 

Đối với khoản chi có yêu cầu bảo mật cao của các đơn vị SDNS thuộc khối an ninh quốc phòng, việc thanh toán được thực hiện như sau:

(
KBNN thực hiện chi trả cho đơn vị SDNS.

(
KBNN không kiểm soát hồ sơ chứng từ có liên quan đến khoản chi có yêu cầu bảo mật cao.

(
Đơn vị SDNS tự chịu trách nhiệm vê tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ liên quan đến khoản chi.

(Tất cả đều đúng.

Câu 226: 

Đối với các chế độ chi ngân sách quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của cả nước như: chế độ tiền lương, trợ cấp xã hội, chế độ đối với người có công với cách mạng … thì thẩm quyền ban hành chế độ chi là:

(
Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(
Thủ tướng Chính phủ.

(
Chính phủ.

(
Chính phủ báo cáo ỷu ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản trước khi ban hành.

Câu 227: 

Số dư dự toán kinh phí chi thường xuyên của trường hợp nào sau đây được chuyển sang năm sau theo chế độ quy định:

(
Kinh phí khoán chi của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hìanh chính theo quy định.

(
Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu.

(
Tất cả các trường hợp trên.

Câu 228: 

Đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NS, số dư tạm ứng chi thường xuyên của trường hợp nào sau đây được chuyển sang năm sau theo chế độ quy định:

(
Kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định.

(
Kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

(
Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành lao động thương binh xã hội quản lý.

(
Tất cả các trường hợp trên.

Câu 229: 

Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước:

(
Ngân sách huyện được vay bù đắp bội chi.

(
Số bội chi được bù đắp từ nguồn phát hành tiền của Ngân hàng Nhà nước.

(
Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên.

(
Vay bù đắp bội chi ngân sách chỉ sử dụng cho tiêu dùng.

Câu 230: 

Đối với phần kinh phí tiết kiệm của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính thực hiện theo NĐ 130/2005/NĐ-CP:

(
Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức theo hệ số tăng theo quỹ tiền lương nhưng tối đa không quá 1,0 (một) lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.

(
Trường hợp xét thấy khả năng kinh phí tiết kiện không ổn định, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có thể trích một phần số tiết kiệm được để lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

(
Thủ trưởng cơ quan quyết định việc sử dụng kinh phí tiết kiệm sau khi thống nhất với tổ chức công đoàn và được công khai trong toàn cơ quan.

(
Tất cả đều đúng.  

Câu 231: 

Cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ 130/205/NĐ-CP, sau khi thực hiện quý trước , nếu xét thấy đơn vị có khả năng tiết kiệm được kinh phí, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào số kinh phí dự kiến tiết kiệm được lập giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (tạm ứng) đẻ tạm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong đơn vị theo quý, mức tối đa được tạm ứng là:

(
Không quá 60% thu nhập tăng thêm của quý trước.

( Không  quá 60% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ một quý.

(
Không quá 80% quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ một quý.

(
Không quá 80% số dư dự toán.

Câu 232: 

Đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi phí hoạt động và tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo NĐ 43/2006/NĐ-CP được quyết định nội dung nào?

(
Quyết định một số mức chi quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức cho do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

(
Quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động đối với những hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao cho đơn vị.

(
Chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động từ nguồn kinh phí chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

(
Tất cả đều đúng.

Câu 233:

Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động theo NĐ 43/2006/NĐ-CP được quyết định nội dung nào?

(
Được xác định tổng mức chi trả thu nhập trong năm của đơn vị tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương, cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.

(
Được quyết định tổng mức thu nhập trong năm do người lao động sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

(
Được quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động, nhưng tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định.

(
Tất cả đều sai.

Câu 234: 

Cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ130/2005/NĐ-CP, nếu kết thúc năm ngân sách xác định được số đã tạm ứng chi thu nhập tăng thêm vượt quá số thực tiết kiệm, thì phần chênh lệch tạm ứng đó được xử lý như sau:

(
Lập giấy nộp trả kinh phí nộp tiền vào KBNN để giảm chi tạm ứng.

(
Lập giấy đề nghị thanh toán tạm ứng đề nghị KBNN chuyển từ tạm ứng sang thực chi.

(
Lập bảng đối chiếu tình hình tạm ứng đề nghị KBNN chuyển số dư tạm ứng sang năm sau để trừ vào số tiết kiệm năm sau.

(
Tất cả đều sai.

Câu 235: 

Trước khi khoá sổ kế toán cuối năm (cuối ngày 31/12), các tài khoản nào không được có số dư:

(
Tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền.

(
Tài khoản tạm ứng chi ngân sách bằng lệnh chi tiền.

(
Tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách. 

(
Tất cả đều đúng.

Câu 236: 

Các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý trước khi khoá sổ cuối năm được xử lý như sau:

(
Các tài khoản này đương nhiên được chuyển sang năm sau, khôngcần xử lý hết số dư.

(
KBNN tự động trích nộp ngân sách đối với số dư các tài khoản này trước ngày 31/12.

(
KBNN phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thu và các cơ quan khác có liên quan để xử lý số dư các tài khoản này, ghi thu ngân sách kịp thời trong năm.

(
Tất cả đều đúng  

Câu 237: 

Nghiêm cấm các đơn vị Kho bạc Nhà nước: 

(
Thanh toán, chi trả vượt theo từng nhóm mục chi trong dự toán năm của đơn vị sử dụng NS đã được cơ quan quản lý cấp trên giao. Sử dụng kinh phí thuộc nhóm mục chi này để thanh toán cho nhóm mục chi khác (trừ nhóm 4).

(
Thực hiện việc thu hồi các khoản chi sai của các đơn vị SDNS theo quyết định của cơ quan tài chính.

(
Cho phép đơn vị sử dụng ngân sách rút kinh phí ngân sách để chuyển vào tài khoản tiền gửi.

(
Tất cả điều trên.

Câu 238: 

Theo TT 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chínhV/v quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, những khoản chi nào sau đây không thuiộc nội dung chi cho phí tổ chức hội nghị:

(
Thuê hội trường, in tài liệu.

(
Thuê xe đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức hội nghị (nếu có).

(
Chi kết hợp tham quan nghỉ mát.

(
Hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho đại biểu không hưởng lương từ SDNN.

Câu 239: 

Những trường hợp nào sau đây không có trong dự toán vẫn được phép chi:

(
Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán NSNN được giao, chi ứng trước dự toán cho năm sau.

(
Chi từ nguồn dự phòng NSNN theo quy định của cấp có thẩm quyền để kắc phục thiên tai, hoả hoạn …

(
Các khoản chi theo lệnh của cơ quan Tài chính.

( Đáp án 1 và 2.

(
Đáp án 1, 2 và 3.

Câu 240:

Đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP, nếu đơn vị chưa gửi quy chế chỉ tiêu nội bộ đến KBNN, thì KBNN thực hiện kiểm soát chi theo:

(
Giấy đề nghị của Thủ trường đơn vị.

(
Đề nghị của cơ quan Tài chính đồng cấp.

(
Theo các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

(
Trả lại chứng từ cho đơn vị.

Câu 241:

Theo tinh thần TT 33 ngày 17/04/2006 của Bộ tài chính, quản lý chi tiền mặt qua hệ thống KBNN, đối với chi XDCB nhà thầu có tài khoản tiền gởi tại KB, đơn vị được thanh toán bằng tiền mặt đối với các khoản chi lương, mua sắm vật tư và một số khoản chi nhỏ khác có giá trị dưới:

(
10 triệu.

(
15 triệu.

(
5 triệu.

(
8 triệu.

(
Các đáp án trên đều sai.

Câu 242:

Điều nào sau đây không đúng với kỳ kế toán trong chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

(
Kỳ kế toán là khoản thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

(
Kỳ kế toán được áp dụng để khoá sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

(
Kỳ kế toán gồn: kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán năm.

(
Kỳ kế toán năm là khoản thời gian xác định từ ngày 1/1 năm nay đến hết ngày 31/3 năm sau.

Câu 243:

Trình tự xử lý chứng từ kế toán được thực hiện theo thứ tự nào sau đây:

(
Lập, tiếp nhận, phân loại ( định khoản, ghi sổ ( kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra, kiểm soát, ký chứng từ ( trình Lãnh đạo ký ( sắp xếp, lưu trữ, bảo quản.   

(
Lập, tiếp nhận, phân loại ( kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra, kiểm soát, ký chứng từ ( trình Lãnh đạo ký ( sắp xếp, lưu trữ, bảo quản.   

(
Lập, tiếp nhận, phân loại ( kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra, kiểm soát, ký chứng từ ( trình Lãnh đạo ký ( định khoản, ghi sổ.

(
Lập, tiếp nhận, phân loại ( kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra, kiểm soát, ký chứng từ ( trình Lãnh đạo ký ( sắp xếp, lưu trữ bảo quản.   

Câu 244:

Điều nào sau đây không đúng với hệ thống tài khoản kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

(
Gồm phần A: các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản, và phần B: các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản.

(
Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản phản ánh các đối tượng kế toán cấu thành vốn và nguồn vốn của NSNN và KBNN.

(
Phương pháp ghi chép các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản là phương pháp ghi kép.

(
Phương pháp ghi chép các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản là phương pháp ghi đơn.

Câu 245:

Trái phiếu Chính phủ giao thông thủy lợi đợt II, năm 2004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm, khi đến hạn được thanh toán theo nguyên tắc:

(
Tiền gốc và tiền lãi trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn.

(
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán hàng năm, tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn.

(
Tiền lãi trái phiếu được thanh toán hàng tháng, tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn.

(
Tất cả đều sai.

Câu 246:

Căn cứ giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt (năm nay), khoản thu này điều tiết 100% cho NS huyện, kế toán KBNN hạch toán:

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 721.01

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 741.01, đồng thời Nợ 741.01/ Có 711.01

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 741.01, đồng thời Nợ 741.01/ Có 701.01

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 741.01,. đồng thời Nợ 741.01/ Có 721.01

Câu 247:

Tại KBNN huyện Cam Ranh, khi nhận được Lệnh chuyển nợ của KBNN khác thanh toán hộ công trái XDTQ năm 1999 chuyển đến, kế toán thực hiện:

(
Nợ TK 901.80


Nợ TK 612.80/ Có TK 652.01

(
Kế toán đối chiếu lại số tiền trên LC nợ và số tiền trên bảng kê được thanh toán hộ trên chương trình quản lý trái phiếu, nếu khớp đúng ghi:


Nợ TK 901.80


Nợ TK 612.80/ Có TK 642.01

(
Kế toán đối chiếu lại số tiền trên LC nợ và số tiền trên bảng kê được thanh toán hộ trên chương trình quản lý trái phiếu, nếu khớp đúng ghi:


Nợ TK 901.80


Nợ TK 612.80/ Có TK 652.01

(
Tất cả đều sai.

Câu 248:

Căn cứ giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt thuộc ngân sách NS huyện năm nay do chủ đầu tư lập và chuyển đến KBNN huyện để tạm ứng vốn đầu tư. Sau khi đã được bộ phận thanh toán vốn đầu tư kiểm soát, kế toán KBNN hạch toán:

(
Nợ TK 321.03/ Có TK 501.01.

(
Nợ TK 321.13/ Có TK 501.01, đồng thời:


Nợ TK 343.01/ Có TK 843.01

(
Nợ TK 321.13/ Có TK 501.01, đồng thời:


Nợ TK 342.11/ Có TK 842.01

(
Nợ TK 321.13/ Có TK 501.01, đồng thời:


Nợ TK 343.11/ Có TK 843.01

Câu 249:

Tại KBNN huyệnCam Ranh, căn cứ giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản (thực chi) thuộc ngân sách NS huyện năm nay do Ban quản lý dự án huyện lập và gửi đến KBNN huyện Cam Ranh để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH H mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN huyện Cam Ranh. Sau khi đã được bộ phận thanh toán vốn đầu tư kiểm soát, kế toán hạch toán:

(
TK 321.03/ TK 511

(
TK 321.03/ Có TK 511, đồng thời:


Nợ TK 343.11/ Có TK 843.01

(
TK 321.03/ Có TK 511, đồng thời:


Nợ TK 343.01/ Có TK 843.01

(
TK 321.13/ Có TK 511, đồng thời:


Nợ TK 343.11/ Có TK 843.01

Câu 250:

Tại KBNN huyện Cam Ranh, ngày 15/01/2007, căn cứ vào giấy nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt, có ghi rõ mục lục NSNN do chủ đầu tư lập để nộp lại số vốn đầu tư thuộc NS huyện đã tạm ứng vào ngày 25/11/2006, kế toán KBNN hạch toán:

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 741.01, đồng thời:


Nợ 741.01/ Có 721.01


Nợ (đỏ) TK 343.11/ Có (đỏ) TK 843.01

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 321.13, đồng thời:


Nợ (đỏ) TK 343.11/ Có (đỏ) TK 843.01

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 322.13, đồng thời:


Nợ (đỏ) TK 353.11/ Có (đỏ) TK 853.01

(
Nợ TK 501.01/ Có TK 322.13, đồng thời:


Nợ (đỏ) TK 343.11/ Có (đỏ) TK 843.01

Câu 251:

Sau khi có quyết định chính thức thu, chi NS huyện được duyệt, nhận được lệnh tất toán tài khoản thu chi ngân sách năm quyết toán của KBNN tỉnh, kế toán KBNN Huyện lập phiếu chuyển khoản hạch toán:

(
Nợ TK 721/ Có TK 403.01, đồng thời.


Nợ TK 403.01/ Có TK 321. 


Nợ TK 403.01/ Có TK 741.01.


Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01.

(
Nợ TK 722/ Có TK 403.01, đồng thời.


Nợ TK 403.01/ Có TK 322. 


Nợ TK 403.01/ Có TK 741.01.


Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01.

(
Nợ TK 722/ Có TK 403.01, đồng thời.


Nợ TK 404.01/ Có TK 322. 


Nợ TK 404.01/ Có TK 741.01.


Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01.

(
Tất cả đều sai.

Câu 252:

Sau khi có quyết toán chính thức NS xã được duyệt, nhận được lệnh tất toán tài khoản thu chi ngân sách năm quyết toán của KBNN tỉnh, kế toán KBNN Huyện lập phiếu chuyển khoản hạch toán:

(
Nợ TK 732/ Có TK 404.01, đồng thời.


Nợ TK 404.01/ Có TK 331. 


Nợ TK 404.01/ Có TK 741.01.


Nợ TK 741.01/ Có TK 731.01.

(
Nợ TK 731/ Có TK 404.01, đồng thời.


Nợ TK 404.01/ Có TK 331. 


Nợ TK 404.01/ Có TK 741.01.


Nợ TK 741.01/ Có TK 731.01.

(
Nợ TK 732/ Có TK 403.01, đồng thời.


Nợ TK 403.01/ Có TK 332. 


Nợ TK 403.01/ Có TK 741.01.


Nợ TK 741.01/ Có TK 731.01.

(
Tất cả đều sai.

Câu 253:

Trong nghệp vụ hoàn trả một khoản thu ngân sách, cơ quan tài chính sử dụng mẫu biểu chứng từ nào sau đây:

(
Giấy rút dự toán kinh phí ngân sách.

(
Giấy nộp trả kinh phí ngân sách hoặc lệnh chi tiền.

(
Lệnh thoái thu hoặc Lệnh chi tiền.

(
Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách.

Câu 254:

Ngày 15/04/2007, Sở Tài chính gửi chứng từ hoàn trả khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất (điều tiết NS tỉnh) số tiền 500.000.000đồng đến KBNN tỉnh để hoàn trả khoản thu do Công ty TNHH H (có tài khoản tại Ngân hành Công thương tỉnh) nộp ngân sách nhà nước ngày 27/12/2006, sau khi xử lý chứng từ, kế toán hạch toán như sau:

(
Nợ TK 312.04/ Có TK 511 (Chi tiết MLNSNN).

(
Nợ TK 711.01/ Có TK 511 (Chi tiết MLNSNN) đồng thời Đỏ Nợp TK 7410.01/ Đỏ Có TK 741.01

(
Nợ TK 311.04/ Có TK 511 (Chi tiết MLNSNN).

· Nợ TK 712.01/ Có TK 511 (Chi tiết MLNSNN) đồng thời Đỏ Nợ TK 742.01/ Đỏ Nợ TK 742.01.

Câu 256:

Chi ngân sách xã theo hình thức thanh toán vốn đầu tư sử dụng mẫu biểu chứng từ nào sau đây:

(
Lệnh chi tiền ngân sách xã bằng tiền mặt.

(
Lệnh chi tiền ngân sách xã bằng chuyển khoản.

(
Giấy rút vốn đầu tư (tiền mặt/chuyển khoản).

(
Tất cả đều đúng.

Câu 257:

Nhận được Lệnh chi tiền của Phòng Tài chính huyện có nội dung chi chuyển nguồn ngân sách huyện sang năm sau, kế toán KBNN xử lý chứng từ và hạch toán:

(
Nợ TK 321.04/ Có TK 741.01 (Chi tiết MLNSNN).


Đồng thời: Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01

(
Nợ TK 322.04/ Có TK 742.01 (Chi tiết MLNSNN)


Đồng thời: Nợ TK 742.01/ Có TK 722.01

(
Nợ TK 322.04/ Có TK 741.01 (Chi tiết MLNSNN).


Đồng thời: Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01.

(
Nợ TK 322.04/ Có TK 742.01 (Chi tiết MLNSNN).


Đồng thời: Nợ TK 742.01/ Có TK 722.01

Câu 258:

Quy định về hạch toán chi đầu tư XDCB ngân sách xã nào sau đây là đúng?

(
Tạm ứng ngân sách xã về đầu tư hạch toán Nợ TK 331.13/ Có TK thích hợp, bút toán đồng thời là Nợ TK 344.11/ Có TK 844.01

(
Thực chi ngân sách xã về đầu tư hạch toán Nợ TK 331.03/ Có TK thích hợp, bút toán đồng thời Nợ TK 344.01/ Có TK 844.01

(
Chi ngân sách xã về đầu tư hạch toán Nợ TK 331.03, 331.13/ Có TK thích hợp.

(
Tất cả đều sai.

Câu 259:

Các loại tài khoản tiền gửi của đối tượng nào sau đây KBNN phải thực hiện kiểm soát thanh toán theo các điều kiện chi ngân sách:

(
Tiền gửi khác của đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện.

(
Tiền gửi của Ban quản lý dự án đầu tư XDCB.

(
Tiền gửi khác của các tổ chức kinh tế-xã hội.

(
Tất cả đều đúng.

Câu 260:

Ngày 25/05/2007, đơn vị sử dụng ngân sách trung ương lập Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt để nộp hoàn kinh phí tạm ứng năm, 2006, kế toán hạch toán:

(
Nợ TK 501/ Có TK 301.11 (Chi tiết MLNSNN).

(
Nợ TK 501/ Có TK 302.11 (Chi tiết MLNSNN).


đồng thời Đỏ Xuất TK 060.29

(
Nợ TK 501/ Có TK 302.01 (Chi tiết MLNSNN).


đồng thời Đỏ Xuất TK 060.29

(
Nợ TK 501/ Có TK 741.01 (Chi tiết MLNSNN).


đồng thời, Nợ 7410.01/ Có 701.01

Câu 261:

Nhận được văn bản của cơ quan Thanh tra Nhà nước ở địa phương yêu cầu Kho bạc cung cấp số liệu kế toán của đơn vị dự toán A để phuc vụ công tác thanh tra. Kế toán viên xử lý trong các trường hợp nào sau đây?

(
Kế toán phụ trách cung cấp số liệu theo yêu cầu.

(
Trình kế toán trưởng cho phép trước khi cung cấp số liệu.

(
Cung cấp số liệu theo đề nghị khi được Giám đốc phê duyệt.

(
Cung cấp số liệu theo đề nghị khi được Giám đốc KBNN cấp trên phê duyệt.

  Câu 262:

Ngày 27/06/2007, kế toán nhận được Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, nộp trả các khoản chi của năm 2006, kế toán KBNN hạch toán theo bút toán nào sau đây:

(
Nợ TK 501.01/ Có 311.01 (chi tiết MLNSNN).

(
Nợ TK 501.01/ Có 312.01 (chi tiết MLNSNN).

(
Nợ TK 501.01/ Có 742.01 (chi tiết MLNSNN).


đồng thời ghi Nợ TK 742.01/ ghi Có 712.01

(
Nợ TK 501.01/ Có 741.01 (chi tiết MLNSNN).


đồng thời ghi Nợ TK 741.01/ ghi Có 711.01

Câu 263:

Trường THPT huyện NH là đơn vị sử dụng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh, cần điều chỉnh dự toán từ nhóm mục này sang nhóm mục khác, không làm thay đổi tổng dự toán được giao:

(
Trường THPT huyện NH phải báo cáo Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo quyết định điều chỉnh, gửi Sở Tài chính và KBNN để theo dõi, phối hợp thực hiện. 

(
Trường THPT huyện NH lập giấy yêu cầu điều chỉnh dự toán gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(
Trường THPT huyện NH phải báo cáo Sở Tài chính, Sở Tài chính có quyết định điều chỉnh dự toán.

(
Trường THPT huyện NH phải  báo cáo Phòng Giáo dục huyện, Phòng Giáo dục huyện quyết định điều chỉnh sau khi thống nhất với Phòng tài chính.

Câu 264:

Trường THCS X là đơn vị sử dụng dự toán kinh phí ngân sách huyện cần điều chỉnh số tạm ứng chi kinh phí thường xuyên từ mục này sang mục khác trong cùng nhóm mục:

(
Trường THCS X phải báo cáo Phòng Giáo dục, Phòng Giáo dục quyết định điều chỉnh sau khi thống nhất với Phòng Tài chính.  

(
Trường THCS X phải báo cáo Phòng Tài chính, Phòng Tài chính có quyết định điều chỉnh.

(
Trường THCS X phải báo cáo UBND huyện, UBND huyện chỉ đạo các phòng có liên quan quyết định điều chỉnh.

(
Tất cả đều sai.   

Câu 265:

Căn cứ chứng từ điều chỉnh các khoản tạm thu ngoài ngân sách huyện năm nay vào thực thu ngân sách huyện năm nay, kế toán ghi:

(
Nợ TK 721.11 m (Chi tiết MLNSNN).


Có TK 741.01 ( (Chi tiết MLNSNN).


Đồng thời: Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01


Đỏ Nợ TK 741.11/ Đỏ Có TK 741.11

(
Đỏ có TK 741.11 (Chi tiết MLNSNN).

Đen có TK 741.01 (Chi tiết MLNSNN).

Đồng thời: Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01


Đỏ Nợ TK 741.11/ Đỏ Có TK 721.11

(
Đỏ có TK 741.11 (Chi tiết MLNSNN).

Đen có TK 741.01 (Chi tiết MLNSNN).

Đồng thời: Nợ TK 741.01/ Có TK 721.01


Đỏ Nợ TK 741.11/ Đỏ Có TK 741.11

(
Tất cả đều sai.

Câu 266:

Đơnvị SDNS lập Giấy rút dự toán kinh phí Ngân sách trung ương bằng tiền mặt, nội dung chi tiền lương và phụ cấp tháng 05/2007, kèm Bảng lương gửi đến KBNN huyện, kế toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ đủ điều kiện chi và định khoản:

(
Nợ TK 301.11/ Có TK 501.01 (Chi tiết MLNSNN).


(đồng thời ghi Xuất TK 060.19).

(
Nợ TK 301.01/ Có TK 501.01 (Chi tiết MLNSNN).

(
Nợ TK 301.01/ Có TK 501.01 (Chi tiết MLNSNN).


(đồng thời ghi xuất TK 060.19) 

(
Nợ TK 301.01/ Có TK 511.01 (Chi tiết MLNSNN).


(đồng thời ghi Xuất TK 060.19).

Câu 267:

Tại KBNN thành phố Nha Trang, Phòng Giao thông công nghiệp xây dựng Thành phố đến để nộp khoản lệ phí cấp giấy phép bằng tiền mặt, căn cứ chứng từ hợp lệ quy định, kế toán KBNN ghi:

(
Nợ TK 501/ Có TK 934.03

(
Nợ TK 501/ Có TK 945.03

(
Nợ TK 501/ Có TK 920.01

(
Nợ TK 501/ Có TK 741.01


đồng thời, Nợ 741.01/ Có 701.01, 711.01, 721.01, 731.01   

Câu 268:

Trường hợp Kho bạc A chuyển Lệnh thanh toán (LTT) cho Kho bạc B; Kho bạc B phát hiện sai và hạch toán sai lầm, đồng thời lập LTT mới trả lại cho Kho bạc A, Kho bạc A xác định nguyên nhân là do kế toán Kho bạc nhập thông tin đầu vào sai và xử lý:

(
Kho bạc A hạch toán trả lại cho khách hàng, yêu cầu khách hàng lập lại chứng từ thanh toán đúng gửi đến Kho bạc.

(
Hạch toán vào tài khoản LKB đến chờ xử lý, lập ủy nghiệm chi làm căn cứ để lập LTT mới gửi đi, hạch toán tất toán tài khoản LKB đến chờ xử lý.

(
Hạch toán vào tài khoản LKB đến còn sai lầm, yêu cầu khách hàng lập lại chứng từ thanh toán đúng gửi đến Kho bạc.

(
Tất cả đều sai.     

Câu 269:

Đơn vị tính sử dụng trong nghiệp vụ kế toán là:

(
Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam và tất cả các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi.

(
Đơn vị hiện vật dùng trong kế toán là đơn vị đo lường chính thức của Nhà nước.

(
Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam, trường hợp nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ thì phải ghi chép theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ lệ hạch toán.

(
Tất cả các trường hợp trên đều đúng.  

(
Đáp án 2 và 3 đúng.

Câu 270:

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán gồm có các laọi sau:

(
05 năm, 10 năm, vĩnh viễn.

(
05 năm. 10 năm, 15 năm, vĩnh viễn.

(
05 năm, 15 năm, vĩnh viễn.

(
10 năm, 20 năm, vĩnh viễn.

Câu 271:

Các quy định về sổ kế toán dưới đây, quy định nào là đúng:

(
Mọi số liệu trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp chứng minh.

(
Sổ kế toán là tài liệu kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị.

(
Sổ kế toán chi tiết được lưu trữ tối thiểu 15 năm.

(
Tất cả đều đúng. 

Câu 272:

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin gì?

(
Thông tin nhanh về tình hình thu, chi, tồn quỹ NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

(
Những chỉ tiêu kinh tế, tài chính nhà nước cần thiết cho các cơ quan chức năng và chính quyền nhà nước các cấp.

(
Thông tin phục vụ cho việc điều hành hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

(
Tất cả đều đúng. 

Câu 273:

Căn cứ vào biên bản thu giữ tiền giả tại KBNN Huyện, kế toán KBNN Huyện lập phiếu nhập kho ghi:

(
Nhập tài khoản 051.

(
Nhập tài khoản 050.

(
Xuất tài khoản 050.

(
Xuất tài khoản 051.

Câu 274:

Căn cứ vào biên bản thu giữ tiền nghi giả tại KBNN Huyện, kế toán KBNN Huyện lập phiếu nhập kho ghi:

(
Nhập tài khoản 050.

(
Nhập tài khoản 051.

(
Nhập tài khoản 041.

(
Nhập tài khoản 040.

Câu 275:

Căn cứ vào Số biên lai thu phạt nhận được từ KBNN tỉnh, kế toán KBNN Huyện lập phiếu nhập kho ghi:

(
Nhập tài khoản 040.

(
Nhập tài khoản 041.

(
Nhập tài khoản 042.

(
Nhập tài khoản 043.

Câu 276:

Báo cáo nào sau đây không phải là báo cáo tài chính:

(
Báo cáo thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao dự toán.

(
Báo cáo chi ngân sách nhà nước theo nội dung dự toán.

(
Báo cáo nhanh tình hình tồn ngân quỹ KBNN.

(
Báo cáo phát hành và thanh toán tín phiếu, trái phiếu, công trái.   

Câu 277:

Phương pháp điều chỉnh số liệu khi phát hiện báo cáo tài chính có sai sót trước khi nộp báo cáo tài chính?

(
Lập chứng từ điều chỉnh để sửa chữa số liệu liên quan trên sổ kế toán của kỳ báo cáo và lập lại báo cáo tài chính.

(
Sửa chữa số liệu liên quan ngay trên báo cáo và không lập lại báo cáo tài chính.

(
Sửa chữa số liệu liên quan ngay trên sổ kế toán không cần phảilập chứng từ điều chỉnh của kỳ báo cáo và lập lại báo cáo tài chính.    

Câu 278:

Theo quyết định 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn của KBNN: việc chi chuyển nguồn NS xã kế toán thực hiện bút toán nào dưới đây:

(
Căn cứ lệnh chi tiền của xã ghi:


Nợ 332.01/ có 741.01, điều tiết thu xã 100%: nợ TK 741.01/ có 731.01


đồng thời xuất TK ngoại bảng: 063.29

(
Căn cứ lệnh chi tiền của xã ghi:


Nợ 332.01/có 741.01, điều tiết thu xã 100%: nợ TK 741.01/ có 731.01

(
Căn cứ lệnh chi tiền của xã ghi:


Nợ 332.01/ có 741.01, điều tiết thu xã 100%: nợ TK 741.01/ có 731.01


đồng thời xuất TK ngoại bảng: 063.39

Câu 279:

Đối tượng của kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN bao gồm:

(
Tiền và các khoản tương đương tiền; Quỹ NSNN và các quỹ tài chính NN khác.

(
Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN.

(
Tiền gởi các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại KBNN, kết dư NSNN các cấp.

(
Các khoản tín dụng NN, các khoản đầu tư tài chính NN, các tài sản NN được quản lý tại KBNN.

(
4 phương án trên đều đúng.  
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